Chuyên đề 1

LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Hành chính nhà nước

a) Quản lý nhà nước và hành chính nhà nước


- Quản lý và quản lý nhà nước

Quản lý xuất hiện cùng với nhu cầu của con người, gắn liền với quá trình phân công và phối hợp trong lao động của con người. C.Mác khi nói tới vai trò của quản lý trong xã hội đã khẳng định: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên một quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng đều cần đến một sự chỉ đạo để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng“.
 Khi hiểu như vậy, quản lý xã hội là hoạt động gắn liền với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người, với sự liên kết con người với nhau để sống và làm việc. Hoạt động quản lý gắn liền với sự hình thành và phát triển của các tổ chức trong xã hội với tư cách là tập hợp những người được điều khiển, định hướng, phối hợp với nhau theo một cách thức định trước nhằm đạt tới một mục tiêu chung nào đó. Trong tất cả các tổ chức đều có những người làm nhiệm vụ gắn kết những người khác, điều khiển người khác giúp cho tổ chức hoàn thành mục tiêu của mình. Những người đó chính là các nhà quản lý. Để một hoạt động quản lý có thể diễn ra, bên cạnh chủ thể quản lý cần có các yếu tố khác như đối tượng quản lý, cách thức tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý và những mục tiêu mà hoạt động quản lý hướng tới.


Trong quá trình quản lý, nhà quản lý bằng các quyết định  quản lý của mình tác động lên một hay một nhóm đối tượng nhất định để buộc đối tượng đó thực hiện những hành động theo ý chí của nhà quản lý.


Như vậy, có thể hiểu quản lý là sự tác động có định hướng và tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng các phương thức nhất định để đạt tới những mục tiêu nhất định. Mục tiêu này có thể do các thành viên trong tổ chức tự thống nhất với nhau, cũng có thể do người đứng đầu tổ chức xây dựng và giao cho tổ chức thực hiện. Nhưng cũng có những tổ chức được hình thành để thực hiện những mục tiêu được xác định trước. Khi đó, bản thân tổ chức không thể tự mình làm thay đổi mục tiêu.

Sơ đồ 1. Quản lý
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Quản lý xã hội với tư cách là quản lý các hoạt động của con người, giữa con người với nhau trong xã hội loài người là một bộ phận của quản lý chung. 

Trong hoạt động quản lý xã hội, có rất nhiều chủ thể tham gia: các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, ..., trong đó nhà nước giữ vai trò quan trọng. Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị, công cụ quan trọng nhất để quản lý xã hội. 

Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Đó chính là hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước - bộ phận quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương đối với xã hội. Quản lý nhà nước được hiểu trước hết là hoạt động của các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước. 

Về nguyên tắc, quyền lực nhà nước hiện nay ở mọi quốc gia trong quá trình thực thi đều được chia thành ba bộ phận cơ bản là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. 

- Quyền lập pháp là quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp và luật, tức là quyền xây dựng các quy tắc pháp lý cơ bản để điều chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội theo định hướng thống nhất của nhà nước. Quyền lập pháp do cơ quan lập pháp thực hiện.

- Quyền hành pháp là quyền thực thi pháp luật, tức là quyền chấp hành luật và tổ chức quản lý các mặt của đời sống xã hội theo pháp luật. Quyền này do cơ quan hành pháp thực hiện, bao gồm cơ quan hành pháp trung ương và hệ thống cơ quan hành pháp ở địa phương.

- Quyền tư pháp là quyền bảo vệ pháp luật do cơ quan tư pháp (trước hết là hệ thống Toà án) thực hiện.

Ở nước ta: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2-Hiến pháp nước CHXHCN VN, 2013). Theo cơ chế đó, quyền lập pháp được trao cho một cơ quan duy nhất thực hiện là Quốc hội. Ngoài chức năng chủ yếu là lập pháp (ban hành và sửa đổi Hiến pháp, luật và các bộ luật), Quốc hội ở nước ta còn thực hiện hai nhiệm vụ quan  trọng khác là giám sát tối cao đối với mọi hoạt động của Nhà nước và quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quyền hành pháp được trao cho Chính phủ và bộ máy hành chính địa phương thực hiện bao gồm quyền lập quy và điều hành hành chính. Quyền tư pháp được trao cho hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp và hệ thống Toà án nhân dân các cấp thực hiện.

-> Quản lý nhà nước chính là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, trên tất cả các mặt của đời sống xã hội bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ổn định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển theo một định hướng thống nhất của nhà nước.

-  Hành chính nhà nước, 

Hành chính được hiểu là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ thống theo những quy định định trước nhằm giúp cho hệ thống đó hoàn thành mục tiêu của mình. Trong hoạt động của nhà nước, hoạt động hành chính nhà nước gắn liền với việc thực hiện một bộ phận quan trọng của quyền lực nhà nước là quyền hành pháp – thực thi pháp luật. Như vậy, hành chính nhà nước được hiểu là một bộ phận của quản lý nhà nước.
 

Có thể hiểu hành chính nhà nước là: sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thoả mãn các nhu cầu hợp pháp của các công dân“.
 Như vậy, đây là hoạt động quan trọng, chủ yếu và phổ biến nhất trong hoạt động thực thi quyền lực nhà nước vì bộ máy hành chính nhà nước được trao quyền trực tiếp điều hành các hành vi của mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, định hướng cho xã hội phát triển. Các cơ quan hành chính nhà nước và các cá nhân cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ có thể sử dụng quyền lực nhà nước mang tính cưỡng chế buộc công dân và tổ chức phải tuân thủ những quy định của nhà nước khi triển khai đưa pháp luật vào tổ chức và điều tiết xã hội. Hành chính nhà nước không tồn tại ngoài môi trường chính trị, nó phục vụ và phục tùng chính trị, vì vậy nó mang bản chất chính trị. Ở Việt Nam, hoạt động hành chính nhà nước phải nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn nhất định.

Đối tượng quản lý của hành chính nhà nước là những hành vi diễn ra hàng ngày của công dân và các tổ chức trong xã hội. Các hành vi này xuất phát từ những nhu cầu khách quan của công dân và tổ chức trong xã hội. Do đó, để quản lý các hành vi này, các cơ quan hành chính nhà nước phải tiến hành hoạt động thường xuyên, liên tục, không được gián đoạn để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của nhân dân, của xã hội. 

b) Các nguyên tắc hành chính nhà nước
- Khái niệm nguyên tắc hành chính nhà nước

Nguyên tắc là những quy định mà cá nhân, tổ chức bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình thực hiện các hoạt động của mình. Nói cách khác, đó là các tiêu chuẩn định hướng cho hành vi của con người, tổ chức trong quá trình hoạt động để giúp con người hay tổ chức đó đạt được mục tiêu của mình. 

Nguyên tắc hành chính nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, quy tắc, tiêu chuẩn hành vi đòi hỏi các chủ thể hành chính nhà nước phải tuân thủ trong quá trình tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước.

Các nguyên tắc hành chính nhà nước phản ánh các quy luật của hành chính nhà nước và cần phù hợp với sự phát triển của xã hội nên vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan.

· Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước cơ bản:

+ Nguyên tắc đảng cầm quyền lãnh đạo hành chính nhà nước

Hoạt động hành chính nhà nước luôn nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền lãnh đạo hành chính nhà nước là để hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đi đúng đường lối, chủ trương của đảng, phục vụ cho mục tiêu hiện thực hóa đường lối chính trị của đảng cầm quyền trong xã hội. Do đó, sự lãnh đạo của đảng cầm quyền đối với hoạt động hành chính nhà nước là tất yếu. 

Ở Việt Nam, hoạt động hành chính nhà nước nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 4, Hiến pháp 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng thực hiện quyền lãnh đạo của mình đối với hành chính nhà nước thông qua các hoạt động cơ bản sau:

- Đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, vạch đường cho sự phát triển xã hội và đưa đường lối, chủ trương này vào hệ thống pháp luật;

- Đảng lãnh đạo hành chính nhà nước thông qua đội ngũ đảng viên của mình trong bộ máy hành chính nhà nước, trước hết là đội ngũ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo trong trong bộ máy hành chính nhà nước. Để đưa đảng viên vào bộ máy nhà nước, Đảng định hướng cho quá trình tổ chức, xây dựng nhân sự hành chính nhà nước, nhất là nhân sự cao cấp; đồng thời, Đảng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người có phẩm chất, năng lực và giới thiệu vào đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà nước thông qua con đường bầu cử dân chủ;

- Đảng kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng;

- Các cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Nguyên tắc này một mặt đòi hỏi trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước nói chung và  hành chính nhà nước nói riêng phải thừa nhận và chịu sự lãnh đạo của Đảng, luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, cần phải tránh việc Đảng bao biện, làm thay nhà nước, can thiệp quá sâu vào các hoạt động quản lý của nhà nước làm mất đi tính tích cực, chủ động và sáng tạo của nhà nước trong quá trình quản lý của mình.

+  Nguyên tắc pháp trị

Nguyên tắc pháp trị trong hành chính nhà nước là xác lập vai trò tối cao của pháp luật, là việc tiến hành các hoạt động hành chính nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật, lấy pháp luật làm căn cứ để tiến hành hoạt động công vụ. Thực hiện nguyên tắc pháp trị đòi hỏi các cơ quan trong bộ máy hành chính phải được thành lập theo các quy định của pháp luật và hoạt động trong khuôn khổ, đúng trình tự được pháp luật quy định. Những quyết định quản lý hành chính nhà nước do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành không được trái với nội dung và mục đích của luật, không vượt quá giới hạn và quy định của pháp luật.

+  Nguyên tắc phục vụ

Bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành không tách rời của bộ máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung của bộ máy nhà nước với tư cách là công cụ chuyên chính của giai cấp cầm quyền. Do đó, khi tiến hành các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động duy trì trật tự xã hội theo các quy định của pháp luật, các quyết định quản lý hành chính nhà nước tiềm ẩn khả năng cưỡng chế đơn phương của quyền lực nhà nước và có thể sử dụng các công cụ cưỡng chế của nhà nước (như công an, nhà tù, tòa án,...) để thực hiện quyết định. 

+  Nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả

Hiệu lực của hoạt động hành chính nhà nước thể hiện ở mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước trong quá trình quản lý xã hội, còn hiệu quả của hoạt động hành chính nhà nước phản ánh mối tương quan giữa kết quả của hoạt động so với chi phí bỏ ra để đạt kết quả đó. Hoạt động hành chính nhà nước không chỉ hướng tới đạt tới hiệu lực cao nhất, hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển của mình mà còn phải đạt được hiệu quả tức là phải hướng tới giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động.

Ngoài những nguyên tắc cơ bản có tính phổ quát đối với mọi nền hành chính trên đây, tại mỗi quốc gia khác nhau, do có những khác biệt về nền tảng chính trị, đặc điểm văn hóa, truyền thống, tập quán nên có thể có những quy định mang tính nguyên tắc khác chi phối hoạt động hành chính nhà nước. Ở nước ta còn có:

 + Nguyên tắc hoạt động hành chính nhà nước phải chịu sự giám sát chặt chẽ của công dân và xã hội. 


+ Nguyên tắc tập trung dân chủ.

 c) Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

- Khái niệm

Chức năng  được hiểu là loại công việc, nhiệm vụ mà một cá nhân, bộ phận, cơ quan, tổ chức có thể làm được.
 Đối với một tổ chức, chức năng chính là các loại nhiệm vụ, công việc mà tổ chức đảm nhiệm, vì vậy, cụm từ “chức năng, nhiệm vụ“ thường đi kèm với nhau khi nói về các công việc mà một tổ chức phải đảm nhiệm.

- Chức năng hành chính nhà nước

Mỗi tổ chức đều có một số chức năng xác định và bộ máy hành chính nhà nước nói chung và các cơ quan trong bộ máy đó cũng có những chức năng nhất định của mình. Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của bộ máy hành chính nhà nước được hình thành qua quá trình phân công lao động giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

- Phân loại chức năng hành chính nhà nước

Có rất nhiều cách phân loại chức năng hành chính nhà nước khác nhau, tùy theo tiêu chí và mục đích phân loại. Người ta có thể phân loại chức năng hành chính theo phạm vi điều chỉnh, theo cấp hành chính, theo tiến trình thực hiện hoạt động quản lý,... Cách phân loại phổ biến biến nhất là chia chức năng hành chính nhà nước thành hai nhóm: 

- Chức năng bên trong (còn gọi là chức năng nội bộ);

- Chức năng bên ngoài.

Chức năng bên trong là chức năng liên quan tới quá trình tổ chức và điều khiển hoạt động nội bộ của nền hành chính, còn chức năng bên ngoài bao gồm các hoạt động điều tiết các quan hệ kinh tế-xã hội theo các quy định của nhà nước (chức năng điều tiết hay duy trì trật tự) và cung cấp dịch vụ công đáp ứng các nhu cầu thiết yếu phát triển xã hội.

c) Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước 

-  Chức năng nội bộ

Là những chức năng liên quan tới việc tổ chức và điều hành hoạt động của nội bộ bộ máy hành chính nhà nước hay bên trong một cơ quan hành chính nhà nước. Mục tiêu của việc nghiên cứu chức năng bên trong gồm: bảo đảm cho tổ chức có một cơ cấu hiệu quả nhất và tuân thủ theo pháp luật. 

Ví dụ: chức năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức bộ máy hành chính; chức năng nhân sự; chức năng lãnh đạo; điều hành; chức năng phối hợp; chức năng quản lý ngân sách; chức năng kiểm soát.v.v.

-  Chức năng bên ngoài

Là chức năng tác động của bộ máy hành chính lên các đối tượng bên ngoài bộ máy hành chính để duy trì trật tự trong xã hội hay đảm bảo các dịch vụ công phục vụ sự phát triển của xã hội. Nhóm chức năng này bao gồm chức năng điều tiết xã hội và chức năng cung cấp dịch vụ công.

Chức năng điều tiết xã hội thể hiện nội dung quản lý của nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và các tổ chức và cá nhân hoạt động trong các ngành, lĩnh vực trong xã hội, là sự điều tiết của nhà nước đối với các hoạt động của các đối tượng trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội để các hoạt động này đi đúng định hướng, mục tiêu của nhà nước. Như: lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, ban hành và đề xuất các quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật, giải thích và áp dụng các quy phạm pháp luật để quản lý, điều chỉnh các hành vi của các đối tượng trong xã hội, thực hiện cưỡng chế hành chính đối với các vi phạm,...

Chức năng cung cấp dịch vụ công là một trong những chức năng chủ yếu của nhà nước nhằm đảm bảo cho xã hội các dịch vụ thiết yếu phục vụ quá trình quản lý nhà nước và phát triển xã hội. Chất lượng cung cấp dịch vụ công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của nhà nước.

2. Chính sách công

a) Tổng quan về chính sách công

- Quan niệm về chính sách công


Chính sách là nội dung, công cụ nhà nước sử dụng trong quản lý xã hội.  Có nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm chính sách. 


Chính sách là sách lược và kế hoạch nhằm đạt một mục đích nhất định;  được xây dựng dựa trên đường lối chính trị chung và tình hình thực tế. Chính sách là một quá trình hành động có mục đích mà một cá nhân hoặc một nhóm theo đuổi một cách kiên định trong việc giải quyết vấn đề; chính sách là tổng thể các biện pháp của nhà nước tác động đến một hoặc nhiều lĩnh vực của đời sống nhằm những mục đích nhất định trong một giai đoạn nhất định; hoặc chính sách là cơ chế là các phương pháp, thủ đoạn, cách thức để điều hành, quản lí một lĩnh vực nào đó nhằm thực hiện quyền lực nhà nước.v.v.


Chính sách công là những quyết định của Nhà nước đã, đang hoặc chưa làm, nhằm điều tiết, điều chỉnh, can thiệp, khuyến khích hay ngăn cản các hoạt động kinh tế -xã hội để thúc đẩy các hoạt động đó phát triển theo mục tiêu được đặt ra thông qua hệ thống  văn bản quy phạm pháp luật. Là những quy định về ứng xử của Nhà nước với những hiện tượng nảy sinh trong đời sống cộng đồng, được thể hiện dưới những hình thức khác nhau một cách ổn định nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính của Bộ Nội vụ (2013) định nghĩa: Chính sách công là định hướng hành động do nhà nước lựa chọn để giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng phù hợp với thái độ chính trị trong mỗi thời kỳ nhằm giữ cho xã hội phát triển theo định hướng.

 
- Vai trò của chính sách công trong quản lý nhà nước

Để thực hiện mục tiêu phát triển, nhà nước dùng chính sách làm công cụ chủ yếu để giải quyết những vấn đề công nhằm thúc đẩy các quá trình kinh tế - xã hội theo định hướng. Vai trò của chính sách công được thể hiện trên những khía cạnh dưới đây:

- Vai trò định hướng cho các hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Vai trò khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động kinh tế - xã hội theo định hướng. 

- Phát huy những mặt tốt của thị trường, đồng thời khắc phục những hạn chế do chính thị trường gây ra. 

- Vai trò tạo lập các cân đối trong phát triển giữa các thành phần, các khu vực kinh tế...

- Vai trò kiểm soát và phân bổ các nguồn lực trong xã hội. 

- Vai trò tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Vai trò tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền vì mục tiêu phát triển. 

-  Phân loại chính sách công
Tuỳ theo mục đích, yêu cầu của chủ thể quản lý để lựa chọn độc lập hay kết hợp giữa các cách phân loại sau đây chứ không nhất thiết phải cứng nhắc, máy móc theo một cách cụ thể nào:
+ Phân loại chính sách theo chủ thể ban hành gồm có: chính sách của nhà nước (còn gọi là chính sách công), chính sách của các doanh nghiệp, chính sách của các tổ chức phi nhà nước khác.Theo cách phân loại trên thì chính sách công làm nền tảng cho chính sách của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội. Bởi vậy tính ổn định, tính bao hàm của chính sách công thường cao hơn. 
+ Phân loại chính sách theo lĩnh vực hoạt động gồm có: chính sách kinh tế, văn hoá- khoa học-xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, môi trường... Cách phân loại này giúp chúng ta nắm được chính sách khá cụ thể, song số lượng chính sách nhiều và tản mạn nên khó kiểm soát. 
+ Phân loại theo thời gian tồn tại của chính sách gồm có: chính sách dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Thời gian tồn tại của một chính sách tối thiểu cũng phải đủ để thực hiện được mục tiêu định hướng của chính sách (ngoại trừ đó là những chính sách sai), nên thường không ngắn. Từ đó, có thể thấy chính sách dài hạn thường là những chính sách cơ bản có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau và quyết định đến mục tiêu phát triển chung của đất nước, có đối tượng tác động ít thay đổi như chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách kinh tế nhiều thành phần.  Các chính sách có đối tượng tác động hay thay đổi như kỹ thuật công nghệ thông tin, giá cả hàng hoá... là những chính sách ngắn hạn. Còn các chính sách khác được coi là trung hạn. Để tránh phân loại sai theo thời gian chúng ta cần phân biệt chính sách với chương trình và dự án.
+ Phân loại chính sách theo phạm vi quan hệ gồm có: các loại chính sách đối nội , chính sách đối ngoại. Chính sách đối nội là những chính sách được áp dụng trong lãnh thổ, quốc gia để giải quyết các vấn đề phát sinh nội tại.Trong chính sách đối nội có thể chia thành chính sách tổng thể, chính sách khu vực, lĩnh vực. Tuy nhiên giữa chính sách đối nội và đối ngoại luôn có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.
+ Phân loại chính sách theo tính chất ứng phó của chủ thể gồm có: chính sách chủ động và thụ động. Chính sách chủ động là do nhà nước chủ động đưa ra mặc dù chưa có nhu cầu chung của xã hội. Còn chính sách thụ động là chính sách đưa ra để giải quyết một vấn đề đã phát sinh có ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Cách giải quyết như vậy rõ ràng là mang tính thụ động.
+ Phân loại chính sách theo tính chất tác động gồm có: chính sách thúc đẩy hay kìm hãm, chính sách điều tiết hay tạo lập môi trường, chính sách tiết kiệm hay tiêu dùng... Cách phân loại này giúp chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm các giải pháp thực hiện mục tiêu chính sách.
Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện phân loại chính sách theo mục tiêu tác động nên chỉ bao gồm ba loại cơ bản là: chính sách phát triển con người, chính sách đối nội và chính sách đối ngoại.
- Chu trình chính sách công

Chuỗi các giai đoạn kế tiếp liên quan chặt chẽ với nhau được gọi là “chu trình“.  Như vậy, chu trình chính sách là một chuỗi các giai đoạn kế tiếp có liên quan với nhau từ khi lựa chọn được vấn đề chính sách công đến khi kết quả của chính sách được đánh giá.


Các bước trong chu trình chính sách công gồm:

+ Tìm kiếm lựa chọn đề xuất vấn đề chính sách;


+ Hoạch định chính sách;


+ Phê duyệt chính sách;


+ Thực thi chính sách;


+ Đánh giá chính sách;


+ Điều chỉnh chính sách.

b) Hoạch định chính sách công

- Khái niệm

Hoạch định chính sách công là toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ một chính sách công. Sau khi được ban hành, chính sách công sẽ có hiệu lực thực thi trong xã hội. Giá trị pháp lý của một chính sách công được thể hiện ở thể thức, nội dung và thẩm quyền ban hành của các cơ quan  quản lý nhà nước. 
Hoạch định chính sách công cũng được coi là một loại quyết định quản lý đặc biệt cho cả một giai đoạn tồn tại phát triển của xã hội nhằm đạt mục tiêu quản lý. Nếu quyết định đúng đắn, khoa học sẽ giúp cho thực thể có nhiều thuận lợi trong quá trình vận động đến mục tiêu. Nếu quyết định sai sẽ làm cho thực thể không những mất phương hướng trong quá trình vận động, mà còn gây ra những hậu quả không mong muốn trong quá trình quản lý. 

Một chính sách tốt sẽ có những ý nghĩa to lớn  sau đây:

- Hoạch định chính sách mở đường cho cả tiến trình chính sách. 

- Hoạch định chính sách sẽ khởi xướng được những vấn đề mà xã hội cần giải quyết bằng chính sách. 

- Hoạch định chính sách giúp cho việc củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước. 

- Hoạch định chính sách sẽ thu hút được các bộ phận chức năng của toàn hệ thống quản lý vào những hoạt động theo định hướng. 

- Hoạch định chính sách sẽ truyền đạt được cơ chế quản lý của nhà nước đến nền kinh tế trong từng thời kỳ. 

- Qui trình hoạch định chính sách

Mục tiêu của chính sách công luôn gắn liền với đường lối phát triển của đảng cầm quyền, là những bộ phận cấu thành của mục tiêu định hướng; biện pháp của chính sách thường mang tính cơ chế trên cơ sở dung hoà mối quan hệ giữa cơ chế hoạt động theo qui luật của các đối tượng quản lý và cơ chế điều hành của chủ thể, vì thế tác động của chính sách đến xã hội toàn diện, sâu sắc hơn các công cụ quản lý khác. Đặc tính này của công cụ chính sách công đòi hỏi các nhà nước phải rất thận trọng khi cho ra đời một chính sách, trong đó trước hết  phải tiến hành có kết quả các bước hoạch định sau đây:
· Lý do hoạch định chính sách.

· Xây dựng dự thảo các phương án chính sách.

· Lựa chọn phương án dự thảo tốt nhất.

· Hoàn thiện phương án lựa chọn.

· Thẩm định phương án chính sách.

· Quyết định ban hành chính sách. 

· Công bố chính sách công. Đây là bước cuối cùng trong tiến trình hoạch định chính sách. Công bố chính sách để cho các cơ quan quản lý nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân biết về một chính sách mới để họ có tinh thần đón nhận và chuẩn bị thực  hiện.
c) Tổ chức thực hiện chính sách công
-  Khái niệm và tầm quan trọng của thực hiện chính sách công
Tổ chức thực hiện chính sách công là toàn bộ quá trình hoạt động của các chủ thể quản lý theo các phương thức khác nhau nhằm hiện thức hóa nội dung chính sách công một cách hiệu quả.   
Tổ chức thực thi chính sách công là một khâu hợp thành chu trình chính sách, là toàn bộ quá trình chuyển hoá ý chí của chủ thể trong chính sách thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng. Tổ chức thực thi chính sách là trung tâm kết nối các bước trong chu trình chính sách thành một hệ thống, nhất là với hoạch định chính sách. So với các khâu khác trong chu trình chính sách, tổ chức thực thi có vị trí đặc biệt quan trọng, vì đây là bước hiện thực hoá chính sách trong đời sống xã hội. 
Nếu đưa vào thực thi một chính sách tốt không những mang lại lợi ích to lớn cho các nhóm đối tượng thụ hưởng, mà còn góp phần làm tăng uy tín của Nhà nước trong quá trình quản lý xã hội. Tuy nhiên, để có được một chính sách tốt các nhà hoạch định phải trải qua một quá trình nghiên cứu, tìm kiếm rất công phu. Nhưng dù tốt đến đâu thì chính sách cũng trở thành vô nghĩa nếu nó không được đưa vào thực hiện. 
- Các bước tổ chức thực hiện chính sách công
Để tổ chức điều hành có hiệu quả công tác thực thi chính sách, trước tiên cần tuân thủ các bước tổ chức thực thi cơ bản sau đây:
+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách:
Kế hoạch triển khai thực thi chính sách công được xây dựng trước khi đưa chính sách vào cuộc sống. Các cơ quan triển khai thực thi chính sách từ Trung ương đến địa phương đều phải xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện. Kế hoạch triển khai thực thi chính sách bao gồm những nội dung cơ bản sau: kế hoạch về tổ chức, điều hành; kế hoạch cung cấp các nguồn vật lực; kế hoạch thời gian triển khai thực hiện; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực thi chính sách; dự kiến những nội qui, qui chế về tổ chức, điều hành, về trách nhiệm, nhiệm vụ, và quyền hạn của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước tham gia tổ chức điều hành chính sách, về các biện pháp khen thưởng, kỷ luật cá nhân, tập thể trong tổ chức thực thi chính sách ...
+ Phổ biến, tuyên truyền chính sách công:
Đây là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa lớn với cơ quan nhà nước và các đối tượng thực thi chính sách. Phổ biến, tuyên truyền chính sách tốt giúp cho các đối tượng chính sách và mọi người dân tham gia thực thi hiểu rõ về mục đích, yêu cầu của chính sách; về tính đúng đắn của chính sách trong điều kiện hoàn cảnh nhất định và về tính khả thi của chính sách... để họ tự giác thực hiện theo yêu cầu quản lý của nhà nước. 
Đồng thời còn giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực thi nhận thức được đầy đủ tính chất, trình độ, qui mô của chính sách với đời sống xã hội để chủ động tích cực tìm kiếm các giải pháp thích hợp cho việc  thực hiện mục tiêu chính sách và triển khai thực thi có hiệu quả kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách được giao.
+ Phân công, phối hợp thực hiện chính sách công:
Hoạt động phân công, phối hợp cần được thực hiện theo tiến trình, có kế hoạch một cách chủ động, sáng tạo để luôn duy trì chính sách được ổn định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách.
+ Duy trì chính sách công:
Đây là những hoạt động nhằm đảm bảo cho chính sách tồn tại được và phát huy tác dụng trong môi trường thực tế. Muốn vậy phải có sự đồng tâm, hợp lực của cả người tổ chức, người thực thi và môi trường tồn tại. Đối với các cơ quan Nhà nước - người chủ động tổ chức thực thi chính sách- phải thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động các đối tượng chính sách và toàn xã hội tích cực tham gia thực thi chính sách. Trong một chừng mực nào đó, để đảm bảo lợi ích chung của xã hội,  các cơ quan Nhà nước có thể kết hợp sử dụng biện pháp hành chính để duy trì chính sách.
+ Điều chỉnh chính sách:
Điều chỉnh chính sách được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho chính sách ngày càng phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế. Theo qui định, cơ quan nào ban hành chính sách thì được quyền điều chỉnh bổ sung chính sách, nhưng trên thực tế việc điều chỉnh các biện pháp, cơ chế chính sách diễn ra rất năng động, linh hoạt, vì thế cơ quan nhà nước các ngành, các cấp  chủ động điều chỉnh biện pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả chính sách, miễn là không làm thay đổi mục tiêu chính sách. 
+ Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách công:
Kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình tổ chức thực thi chính sách vừa kịp thời bổ sung, hoàn thiện chính sách, vừa chấn chỉnh công tác tổ chức thực thi chính sách, giúp cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện mục tiêu chính sách.
+ Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm:

Đánh giá tổng kết trong bước tổ chức thực thi chính sách được hiểu là quá trình xem xét, kết luận về chỉ đạo, điều hành và chấp hành chính sách của các đối tượng thực thi chính sách. 

d) Đánh giá chính sách công

- Khái niệm và vai trò của đánh giá chính sách công

Một chính sách công được ban hành và triển khai thực hiện sau một thời gian thì Nhà nước sẽ tiến hành đánh giá xem chúng đang được duy trì như thế nào, tác động đến các đối tượng của chính sách ra sao.  Đánh giá chính sách công có liên quan đến các bước trong quá trình vận hành một chính sách, những biện pháp tác động đang được duy trì, những mục tiêu đang từng bước được hiện thực hóa, kết quả và những ảnh hưởng của chính sách đến các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Đánh giá chính sách công là việc kiểm tra thực tế một cách có hệ thống những tác động của việc thực hiện các giải pháp chính sách để từ đó xác định liệu có đạt mục tiêu mong muốn hay không. 

Đánh giá chính sách công là quá trình xem xét các sản phẩm đầu ra và kết dự kiến với các sản phẩm đầu ra và kết quả thực tế trong qua trình tổ chức thực hiện chính sách công.

Đánh giá chính sách công không chỉ là bản kết quả trực tiếp do hoạt động đánh giá tạo ra để làm cơ sở quản lý điều hành của các nhà lãnh đạo, mà còn giúp các chủ thể tham gia học được những gì qua đánh giá. 

Thông qua đánh giá chính sách công, các nhà hoạch định chính sách có thể rút ra những bài học về thiết lập chương trình xây dựng chính sách hoặc các công cụ chính sách. 

-  Nội dung đánh giá chính sách công

Đánh giá chính sách công được tiến hành dưới nhiều hình thức và rất khác nhau về mức độ phức tạp và tính chuẩn mực. Các đánh giá chính sách công thường được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước và tập trung vào một số nội dung như: đánh giá đầu vào; đánh giá đầu ra; đánh giá hiệu lực; đánh giá hiệu quả; và đánh giá quá trình. 

+ Đánh giá đầu vào
Khi tiến hành phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào của quá trình thực thi một chính sách công, nhà phân tích cần phải áp dụng các phương pháp tính toán mọi chi phí đầu vào trên cơ sở định mức tài chính hiện hành của Nhà nước hoặc theo giá thị trường của các yếu tố đó.

+ Đánh giá đầu ra
Đánh giá đầu ra của một chương trình hay dự án thực thi chính sách công là xem xét kết quả đầu ra của các chương trình, dự án trong mối tương quan với việc sử dụng các nguồn lực đầu và thực hiện mục tiêu chính sách một cách cụ thể. Việc xác định đầu ra cũng tùy thuộc vào từng chương trình hoặc dự án được kế hoạch hoá.  Mục đích chính của đánh giá thực thi là để xác định xem chính sách đang tạo ra giá trị gì cho xã hội, có thể không liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của chính sách đã tuyên bố.  Loại đánh giá này cung cấp các dữ liệu cho đánh giá hiệu lực và hiệu quả chính sách công.

+ Đánh giá hiệu lực

Đánh giá hiệu lực không đơn giản chỉ để xác định các đầu vào hoặc đầu ra chương trình, dự án thực thi chính sách công, mà còn để xác định xem các chương trình, dự án đang thực hiện có tạo ra những kết quả phù hợp với mục tiêu của chính sách hay không. Đây là loại đánh giá rất có ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhưng nó cũng là loại đánh giá khó thực hiện nhất. Thông tin cần thiết cho loại đánh giá này là rất lớn và mức độ phức tạp của quá trình thực hiện cũng rất cao.

+ Đánh giá hiệu quả

Đánh giá hiệu quả nhằm xem xét các chi phí của một chương trình, dự án cụ thể để đạt những mục tiêu mong muốn. Khi thực hiện loại phân tích đánh giá này, nhà phân tích cần thực hiện tốt các phân tích đánh giá đầu vào và phân tích đánh giá đầu ra dưới hình thức giá trị, sau đó tiến hành so sánh kết quả giữa chúng.

· Đánh giá quá trình


Đánh giá quá trình là việc xem xét các phương pháp tổ chức, bao gồm các quy trình và  thủ tục hoạt động được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án thuộc chính sách công. Mục tiêu của đánh giá này nhằm xác định xem liệu quá trình duy trì chính sách có thể được tổ chức hợp lý và được thực hiện hiệu quả hơn không. Hướng tới mục tiêu này, sự thực thi một chính sách luôn được chia thành các nhiệm vụ cụ thể như hoạch định chiến lược, quản lý tài chính, đánh giá về những phàn nàn của người dân, và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chí hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. 


3. Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

a) Khái quát về kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

- Quan niệm về kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
          Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ là một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước, vì thế, nó được xem xét ở góc độ vĩ mô. Tuy nhiên, đây là nguyên tắc mang đặc tính tổ chức kỹ thuật nên nó cần được xem xét cả ở tầm vi mô. Theo đó, kết hợp quản lý theo ngành với theo lãnh thổ vẫn cần nghiên cứu ở khía  cạnh kỹ thuật phối, kết hợp giữa các ngành với các địa phương khi cùng nhau giải quyết những vấn đề cụ thể của ngành, của địa phương và của vùng.

- Quản lý nhà nước theo ngành: 

Ngành là một khái niệm rộng để chỉ những đối tượng có chung một tính chất nào đó. Ngành có thể là một phạm trù chỉ những đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh có cùng một cơ cấu kinh tế - kỹ thuật, hay các tổ chức, đơn vị hoạt động với cùng một mục đích giống nhau (cùng sản xuất một loại sản phẩm, cùng thực hiện một loại dịch vụ hay cùng thực hiện một hoạt động sự nghiệp nào đó). Tùy thuộc vào các cách phân loại sản phẩm của các hoạt động hay mục đích của các hoạt động người ta có thể phân chia thành các ngành, phân ngành hay ngành chuyên sâu. 


Xét trên phương diện khoa học, dựa vào những yếu tố đặc thù trong lĩnh vực chuyên môn có các ngành như: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Khoa học cơ bản, Khoa học kỹ thuật. Trong các học thuyết về phân chia quyền lực nhà nước, Aristote, Loke và Montesquieu cho rằng, mỗi nhà nước đều có các loại quyền lực khác nhau được thực hiện bởi các cơ quan có chức năng khác nhau. Quyền lực nhà nước không trao cho một chủ thể mà phải trao cho các chủ thể khác nhau thực hiện. Quyền lực nhà nước được phân theo ngành dọc và ngành ngang. Do đó, ở một khía cạnh khác, ngành còn là khái niệm để chỉ một "hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương" (Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Văn hóa thông tin, H.1998,Tr.1183.)


Quản lý nhà nước theo ngành, là hoạt động quản lý của các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hóa , xã hội có cùng cơ cấu kinh tế - kỹ thuật hay hoạt động với cùng một mục đích giống nhau, nhằm làm cho hoạt động của các tổ chức, đơn vị này phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước. Hoạt động quản lý theo ngành được thực hiện với những tính chất, hình thức và quy mô khác nhau. Quản lý theo ngành là quản lý mang tính chuyên môn, có tiêu chuẩn của ngành, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từng địa phương. Việc hình thành các vùng có đặc điểm chung nào đó cho việc phát triển ngành cũng đặt ra yêu cầu quản lý ngành theo vùng lãnh thổ. Khi thực hiện quản lý ngành đòi hỏi các chủ thể quản lý phải thực hiện nhiều việc chuyên môn khác nhau, bao gồm: lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; định hướng đầu tư xây dựng lực lượng ngành, giữ được vị trí của ngành trong cơ cấu chung, chống lại sự mất cân đối cơ cấu ngành; thống nhất tiêu chuẩn hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, hình thành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia để Nhà nước ban hành; thực hiện chính sách quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực, nguồn nguyên, nhiên liệu chung cho toàn ngành; thực hiện quản lý các khoản thu, chi; giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật. 


Quản lý nhà nước theo ngành được hiểu là sự tác động của Nhà nước đến hoạt động của từng ngành, nhằm định hướng hoạt động của ngành đến mục tiêu đã định. 

- Quản lý nhà nước theo lãnh thổ: 

Theo Đại Từ điển Tiếng Việt do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 1998 thì lãnh thổ được hiểu là: "Toàn bộ vùng đất, vùng trời, vùng nội thủy và lãnh hải được giới hạn bởi biên giới quốc gia và thuộc chủ quyền của quốc gia". Trong tiếng Anh, lãnh thổ là "Territory". Theo đó lãnh thổ còn được giải thích với nghĩa "là địa phận của một nước" hoặc "miền", "hạt",  "khu vực", "tỉnh", "khu vực hoạt động", "khu vực trách nhiệm", "vùng ngự trị, vùng cai quản, vùng trách nhiệm". Điều đó cho thấy, quan niệm về lãnh thổ là khá đa dạng, nhưng đều thống nhất ở những điểm sau: 


+ Lãnh thổ là một phần của trái đất có giới hạn, bao gồm phần đất liền, vùng nước, không gian và lòng đất, thường thuộc sở hữu của một chủ thể (quốc gia, tổ chức hay cá nhân) nhưng cũng có thể là vùng đang tranh chấp chưa xác định chủ quyền;

+ Lãnh thổ cũng có thể là không gian hoạt động của một cộng đồng người, nhưng cũng có thể là phần đất và không gian không có dân cư hoặc dân cư không ổn định; 

+ Lãnh thổ là một phần đất nằm dưới sự quản lý của chính quyền một quốc gia, có thể chịu sự quản lý của chính quyền trung ương hoặc chính quyền địa phương.


Tính giới hạn của phần đất, phần không gian được xác định, tạo ra địa giới và việc xác lập quyền sở hữu đối với phần đất đó gắn vào một trong những chủ thể cụ thể (quốc gia, tổ chức hay các cá nhân) là hai thuộc tính cơ bản của lãnh thổ. Thế giới đã từng xuất hiện và tồn tại hình thức lãnh thổ phụ thuộc quốc gia và lãnh thổ bên trong quốc gia.

 
Lãnh thổ phụ thuộc quốc gia: là phần lãnh thổ không có chủ quyền, chịu sự quản lý của một quốc gia khác. Ví dụ: như các thuộc địa trước đây, quần đảo Virgin thuộc Mỹ, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, Pháp, Mỹ (Guam),..  

 
Lãnh thổ bên trong quốc gia, gồm có:

+ Những lãnh thổ có vùng đất rộng nhưng có quá ít người để thành lập nên đơn vị hành chính, vì vậy, được chính quyền trung ương trực tiếp quản lý và điều hành.

+ Những đặc khu kinh tế, chính trị quan trọng, khu vực hành chính của Chính phủ trung ương;

+ Vùng đất có dân tộc thiểu số chiếm đa số hoặc có tỷ lệ đáng kể, tồn tại dưới dạng các lãnh thổ tự trị như: Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương ở Trung Quốc,  Sicillia của Italia..; 

+ Sự phân chia các đơn vị hành chính - lãnh thổ trên thế giới có thể dưới dạng các đơn vị "lãnh thổ nhân tạo" hoặc "lãnh thổ tự nhiên".  

Đơn vị lãnh thổ nhân tạo được ra đời bởi quyết định hành chính của nhà nước, thông qua việc nhà nước trung ương chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính trực thuộc theo nhu cầu quản lý. Ở các nước như Pháp, Ý, đơn vị lãnh thổ có tên là vùng được hình thành từ quyết định của nhà nước. 

Các đơn vị lãnh thổ tự nhiên được hình thành một cách tự phát, tồn tại lâu dài trong lịch sử, cộng đồng dân cư quy tụ lại và có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời. Tính cố kết cao của lãnh thổ tự nhiên biểu hiện ở dấu hiệu huyết thống, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, lối sống, đặc điểm chung về địa lý tự nhiên, thổ ngữ, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và lịch sử. Do hình thành một cách tự nhiên nên các đơn vị lãnh thổ này có diện tích lãnh thổ, cũng như số lượng và mật độ dân cư rất khác nhau, không phân biệt đặc điểm địa lý, có thể là đô thị hoặc nông thôn, miền núi hay đồng bằng, đất liền hay hải đảo. Nhà nước công nhận các ranh giới hình thành một cách tự nhiên.

 Hiến pháp 2013 phân định lãnh thổ - hành chính như sau:

 + Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 + Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị xã;
 + Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường.
Ngoài ra, bằng các quyết định về phân vùng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng đã làm xuất hiện các lãnh thổ liên địa phương để giải quyết những vấn đề kinh tế liên ngành, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, vùng công nghiệp, vùng nông nghiệp, dịch vụ,..
Quản lý theo lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là quản lý theo địa phương. Quản lý theo địa phương nằm trong nội dung phân cấp quản lý Nhà nước thuộc về Chính phủ. Quản lý theo địa phương được hiểu là: Hoạt động quản lý tổng hợp theo địa giới hành chính. Các hoạt động quản lý chủ yếu là ra quyết định, điều hành, giám sát các hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp. 

          Theo quy định của pháp luật, quản lý theo địa phương được thực hiện ở 3 cấp:

· Tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương);

· Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh);

· Xã (phường, thị trấn).

           Hoạt động quản lý theo địa phương tập trung vào những nội dung sau đây: 
          - Quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm vì mục tiêu chung của cả nước.
         - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên toàn lãnh thổ, bao gồm việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn; kế hoạch dài hạn và hàng năm của địa phương.
         - Tổ chức điều hòa, phối hợp sự hợp tác liên kết, liên doanh các đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội trên lãnh thổ, đảm bảo pháp chế XHCN, trật tự kỷ cương xã hội trên phạm vi lãnh thổ và vùng cần quản lý. 
         - Tham gia phối hợp công tác với các bộ ngành trong việc phân vùng kinh tế, xây dựng các chương trình dự án,..tại địa phương;
          - Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn;
          - Chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan thuế và các cơ quan được nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương;
          - Chỉ đạo và kiểm tra vấn đề phát triển công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, đất đai, khai khoáng, giao thông vận tải, xây dựng, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, quốc phòng, an ninh, dân tộc tôn giáo, thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

b) Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
         Nguyên tắc quản lý nhà nước là những tư tưởng chủ đạo, bắt nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, từ bản chất của chế độ, được quy định trong pháp luật, làm nền tảng cho quản lý nhà nước. Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ là nguyên tắc phục vụ cho mục tiêu quản lý nhà nước vừa phải có chiều sâu, quản lý đúng đắn, vừa có chiều rộng, bao quát đầy đủ các vấn đề cần quản lý. Tuy nhiên, để thực hiện kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương có hiệu quả cũng đòi hỏi phải dựa trên những nguyên tắc nhất định. 
-  Thống nhất mục tiêu 

Kết hợp quản lý đặt ra khi có hai hay nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau cùng hướng về một mục tiêu. Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương là sự kết hợp giữa các cơ quan khác nhau về tính chất hoạt động. Các cơ quan quản lý ngành và chính quyền các địa phương đều hoạt động nhằm thực hiện chức năng riêng của họ. 

Về nguyên tắc, các cơ quan có sự chuyên môn hóa và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhau. Với tư cách là những cơ quan độc lập, khác nhau về tính chất, phương thức quản lý công việc, các chủ thể tham gia phối hợp có thể có quan điểm khác nhau về sự lựa chọn phương pháp, cách thức quản lý,.. Sự xung đột về quan điểm có thể để lại những khó khăn nhất định cho công việc cần quản lý. 

Vì thế, ngay từ khi xây dựng các kế hoạch phối hợp, cơ quan chủ trì cần bàn bạc với các cơ quan phối hợp để thống nhất mục tiêu. Các cơ quan có thể vận dụng những kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức khác nhau để tham gia quản lý, nhưng không dẫn đến hình thành một mục tiêu mới trái ngược nhau. 

- Tuân thủ quy định pháp luật. 

Hoạt động kết hợp quản lý theo ngành với theo địa phương có thể được thực hiện bởi hai hoặc nhiều cơ quan. Các hoạt động này cần đến một thái độ tích cực của các chủ thể tham gia phối hợp để thực hiện cho được mục tiêu chung. 

Các chủ thể tham gia phối, kết hợp quản lý chấp hành quy định pháp luật về phối, kết hợp quản lý giữa ngành và địa phương là những biểu hiện của sự hợp tác công việc, hướng tới mục tiêu chung. Để các cơ quan tham gia quản lý thi hành đầy đủ các quy định pháp luật về phối, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương, bên cạnh các quy định về yêu cầu phối kết hợp cần phải quy định các biện pháp chế tài, quy trách nhiệm đối với hành vi không thực thi pháp luật.

- Hợp tác toàn diện, chia sẻ thông tin.

Hiệu quả của hoạt động quản lý được đánh giá trên cơ sở mục tiêu của hoạt động quản lý đó đã đạt được như thế nào, khó khăn hay thuận lợi, chi phí cao hay thấp. Một công việc quản lý đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa hai hay nhiều cơ quan thì sự hợp tác, chia sẻ thông tin sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động quản lý đó. 

Nguyên tắc phối hợp toàn diện, chia sẻ thông tin đòi hỏi các bên tham gia hoạt động phối hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhau một cách trung thực, chính xác và không vụ lợi. Thực hiện nguyên tắc này bảo đảm các luồng thông tin từ cấp trên xuống (ra quyết định quản lý), cấp dưới lên và thông tin ngang giữa các bộ phận, các nhóm, các cá nhân tham gia phải thông suốt. 

- Phân định trách nhiệm

Hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan công quyền được căn cứ trên cơ sở pháp luật. Các hoạt động quản lý này phải được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức nhà nước. 

Về nguyên tắc, các cá nhân đại diện Nhà nước thực thi quản lý theo thẩm quyền và trách nhiệm. Mọi hoạt động quản lý, ra quyết định không đúng pháp luật đều bị coi là vượt quá thẩm quyền, các hành vi không thực hiện theo quy định được giao cũng là vi phạm pháp luật. 

Trong kết hợp quản lý theo ngành và theo địa phương có nhiều cơ quan tham gia vào xây dựng chính sách và ra quyết định quản lý. Công tác phối, kết hợp phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, bảo đảm chất lượng công việc và kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện kết hợp quản lý. Bên cạnh đó, cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham gia phối hợp. Xác định trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia quản lý và là cơ sở để quy trách nhiệm khi công việc không được hoàn thành do sự kết hợp trong quản lý tạo ra, tránh đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau.
- Bảo đảm hiệu quả công việc

Các công việc thuộc về tập thể luôn gặp phải hạn chế là ỷ lại, dựa dẫm, thậm chí rủ rê, tiêu cực tập thể. Thường bên nọ trông chờ bên kia xem đã làm, nộp chưa, tiến độ đến đâu, họ làm dở mình cũng không cần cố gắng, hội chứng tập thể ảnh hưởng hiệu quả công việc. 

Do đó trong kết hợp quản lý theo ngành, kết hợp quản lý theo lãnh thổ phải quán triệt nguyên tắc bảo đảm hiệu quả công việc. Để triển khai nguyên tắc này, cần phải quy định về đảm bảo yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn phối, kết hợp. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm cá nhân với các quy định về khen thưởng, kỷ luật.

c) Nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ. 

- Xây dựng thể chế về kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ

Trong quản lý nhà nước, xây dựng thể chế là một trong những nội dung quan trọng nhằm tạo ra các quy định pháp luật, xác định các chủ thể tham gia phối, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và phương thức thực hiện phối, kết hợp quản lý. 

Trên cơ sở của hệ thống pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào thực tế công việc cần có sự phối kết hợp quản lý mà Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương có thể ban hành các quy định về phối, kết hợp quản lý. 

-  Xác định phương thức kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ

Sau khi xác định phạm vi công việc cần có các cơ quan tham gia phối, kết hợp quản lý, cơ quan chủ trì là địa phương hoặc Bộ quản lý ngành sẽ lựa chọn phương thức phối hợp. Theo đó, nếu nội dung công việc cần phối hợp là vấn đề xây dựng chính sách, đề án thì phương thức phối hợp có thể lựa chọn là: lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp; khảo sát điều tra; lập tổ chức phối hợp liên cơ quan; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc cơ quan phối hợp và thông tin cho cơ quan phối hợp về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó.

Nếu công việc cần thực hiện phối hợp là kiểm tra chính sách, đề án thì phương thức phối hợp có thể là: tổ chức đoàn kiểm tra; lấy ý kiến về các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm tra; cung cấp và thẩm tra thông tin cần thiết; sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách. 

- Xác định thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của cơ quan quản lý theo ngành và lãnh thổ 
Trong nhiều trường hợp, kết hợp quản lý chỉ đặt ra giữa các ngành với nhau (liên ngành) hoặc giữa các địa phương với nhau (vùng kinh tế). Khi một công việc đòi hỏi vừa có tính chất ngành, vừa có những tác động, ảnh hưởng tới địa phương thì yêu cầu phải kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương được đặt ra. 
Tùy thuộc vào công việc cụ thể người ta sẽ xác định thẩm quyền cho các cơ quan chuyên môn và địa phương. Có những công việc do cơ quan quản lý ngành chủ trì, phối, kết hợp, có những công việc do địa phương chủ trì. Cơ quan chủ trì sẽ đồng thời là cơ quan ra quyết định ban hành quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý. 

- Xác định nguồn lực để đảm bảo thực hiện các hoạt động kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Sau các quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước cho các cơ quan là phạm vi những công việc mà mỗi cơ quan phải thực hiện được xác định. Các công việc đòi hỏi sự phối, kết hợp quản lý theo ngành và theo địa phương dù ở phạm vi và mức độ nào cũng cần phải có nguồn lực để thực hiện. 

Vì thế, sau khi xác định được công việc cần có sự kết hợp quản lý của ngành với địa phương, cơ quan chủ trì phải dự liệu và chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, truyền thông,..để triển khai công việc. 

Trường hợp công tác phối hợp phát sinh đột xuất thì sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Đôn đốc, kiểm tra là hoạt động thường xuyên của các cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp. Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng và ý thức thực thi pháp luật về phối, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, thúc đẩy, động viên tinh thần làm việc cho các cán bộ, công chức hoàn thành tốt việc phối hợp quản lý. Bên cạnh việc đôn đốc, thúc đẩy tinh thần làm việc là các biện pháp xử lý vi phạm của các cơ quan chủ trì và cơ quan tham gia phối hợp để đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước.

Chủ thể thực hiện kiểm tra việc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương thuộc về Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN/ ÔN TẬP
1. Phân tích mối quan hệ giữa quyền hành pháp với quyền lập pháp và quyền tư pháp. Làm thế nào để kiểm soát được hoạt động thực thi quyền hành pháp của các cơ quan nhà nước?

2. Phân tích vị trí pháp lý và cơ chế hoạt động của Chính phủ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ.

3. Hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động hành chính nhà nước là gì? Làm thế nào để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hành chính nhà nước?

4. Khái niệm chính sách công, hình thức biểu hiện của chính sách công như thế nào?

5. Hãy nêu chu trình chính sách, tầm quan trọng và mối liên hệ giữa các khâu trong chu trình chính sách?

6. Nêu những thuận lợi, khó khăn trong hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay? 

7. Từ thực tiễn công tác, Anh (Chị) hãy đề xuất các vấn đề chính sách trong thực tiễn ngành  mình công tác.

8. Bằng thực tế công tác, anh/chị hãy chỉ ra những nguyên nhân cản trở quá trình phối kết hợp quản lý nhà nước theo ngành với theo địa phương và đề xuất  những giải pháp khắc phục.

9.  Trình bày các hình thức kết hợp trong quản lý theo ngành với theo địa phương và cho ví dụ minh họa. 

10. Hãy phân tích làm rõ các nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với theo địa phương.
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Chuyên đề 2

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Xu thế phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa 
a) Bối cảnh tác động


GD Việt Nam đang phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng và phức tạp. dưới tác động mạnh mẽ của “các xu thế thế giới là: sự bùng nổ của kinh tế toàn cầu, lối sống toàn cầu và tinh thần quốc gia về văn hóa, thời đại sinh học, phụ nữ nắm quyền lãnh đạo, tư nhân hóa phúc lợi nhà nước, sự hưng thịnh của khu vực bờ rìa Thái bình Dương (APEC), sự phục hưng tôn giáo, sự phục hưng nghệ thuật, chủ nghĩa xã hội theo thị trường tự do, chiến thắng của cá nhân” (Jonh Naisbit và Patricia Aburdene)
 hay của quá trình tin học hóa, toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế tri thức (Thomas L. Friedman)
. 


Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về GD đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trức tiếp đến sự phát triển của các nền GD trên thế giới. Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông sẽ tạo ra những điều kiện thuận lời để đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức giáo dịc, đổi mới quản lí giáo duc, tiến tới một đền GD điện tử đáp ứng nhu cầu cảu từng cá nhân người học. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về GD đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dịc hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển GD


Thực tiễn phát triển thế giới trong những năm đầu thế kỉ 21 đã phần nào khẳng định ảnh hưởng trực tiếp của nền kinh tế trí thức và các xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông cũng như cách mạng sinh học – đã đem lại nhiều ích lợi và hi vọng cho con người nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề gay cấn cho cuộc sống con người như vấn đề nhân bản, giá trị đạo đức, vấn đề biến đổi, ô nhiễm môi trường, phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo, xung đột tôn giáo và sắc tộc, khủng bố quốc tế. Năm 2000, các nguyên thủ quốc gia toàn thế giới đã thống nhất Mục tiêu thiên niên kỉ cho toàn nhân loại cụ thể là: xóa đói nghèo với mục tiêu đến 2015 là giảm một nửa số người có thu nhập ít hơn 1 USD mỗi ngày so với năm 1990, hoàn thành phổ cập GD tiểu học với mục tiêu đến 2015 là tất cả trẻ em ở độ tuổi tiểu học được đến trường, thực hiện bình đẳng giới với mục tiêu đến 2015 là tất cả trẻ em trai và gái đều được đi học tiểu học vàtrung học như nhau, giảm tỉ lệ trẻ em chết yểu, phụ nữ chết lúc sinh con, ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh HIV/AID và các bệnh hiểm nghèo, đảm bảo sự bền vững về môi trường, phát triển sự hợp tác toàn cầu về kinh tế xã hội.


Ở trong nước, sự phát triển kinh tế, sự phân hóa xã hội về khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận GD, gia tăng khoảng cách về chất lượng GD giữa các vùng miền và cho các đối tượng người học. Bên cạnh đó, còn khá nhiều những vấn đề cản trở và thậm chí có thể gây nhiều rủi ro đối với những tiến bộ của GD như: tác động nguy hại của nền GD ứng thí và tâm lí trọng bằng cấp của một bộ phận lớn dân cư; nhu cầu phát triển nhanh GD đáp ứng đòi hỏi của nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, trong khi nguồn lực đầu tư cho GD là có hạn; nguy cơ tụt hậu và khoảng cách kinh tế tri thức GD giữa Việt Nam và các nước ngày càng gia tăng; hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường và nguy cơ dịch vụ GD kém chất lượng GD, sự xâm nhập của văn hóa và lối sống không lành mạnh làm xói mòn bẳn sắc dân tộc… Tất cả những thực tế trên đã đặt ra cho GD Việt Nam những yêu cầu phải đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng GD, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có đủ năng lực và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới cũng như đáp ứng những yêu cầu về nguồn lực lao động của đất nước trong giai đoạn lịch sử mới.

b) Xu thế phát triển của GD trong khu vực và thế giới.


- GD chú trọng tới việc phát triển năng lực của người học, đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và tạo ra năng lực học tập suốt đời. 


Các nền GD phát triển trên thế giới đã thừa nhận những nghiên cứu của Tổ chức quốc tế OECD ở dự án DESECO (Definition and selection of competencies) về một tập hợp toàn diện các NL chủ chốt (key competencies) của  công dân toàn cầu trong thế kỷ 21. Các NL chủ chốt được DESECO xác định theo các nguyên tắc là 
: đảm bảo những giá trị dân chủ và quyền con người, trao cho  các cá nhân một cuộc sống tốt lành và thành công, phù hợp với tất cả các cá nhân để đối phó thành công với những thách thức phức tạp trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Theo đó, GD sẽ hỗ trợ người học phát triển các tiềm năng cá nhân và đạt được các năng lực cốt lõi trong một bối cảnh đa dạng với các phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá linh hoạt.  


OECD xác định Khung NL cốt lõi của HS  PT  gồm 3 nhóm năng lực, trong mỗi nhóm lại có một số NL chủ chốt được nhìn nhận theo cách tiếp cận tổng thể và tích hợp như sơ đồ sau
:
[image: image2.emf] 
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Khung năng lực này đã được các nước vận dụng để phát triển các chương trình GD  nhằm phát trienr toàn diện nhân cách người học, đặc biệt chú trọng tới phát triển những năng lực chung và những năng lực chuyên biệt thông qua dạy học các môn học và hoạt động GD.. 

- GD PT quan tâm đúng mức đến dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp cho từng đối tượng HS, quán triệt quan điểm tích hợp cao ở cấp tiểu học và thấp dần ở trung học và phân hoá sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Theo quan điểm này, GD PT các nước được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn cơ bản và giai đoạn sau cơ bản. Giai đoạn cơ bản được thực hiện ở 2 cấp hoc tiểu học và trung học cơ sở nhằm đảm bảo cho mọi HS đều có được học vấn PT cơ bản, làm nền tảng cho việc học tập tiếp trong tương lai theo nhiều hướng khác nhau. Mọi HS sẽ cùng học một hệ thống môn học bắt buộc và Quan tâm xây dựng các chủ đề học tập tích hợp liên môn, xuyên môn (có bổ sung một số chủ đề/môn học tự chọn). Giai đoạn sau cơ bản được thực hiện ở cấp trung học PT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực cá nhân và các khuynh hướng sở thích cá nhân rất khác nhau của người học. Mọi HS sẽ được học tập theo định hướng phân hóa và nghề nghiệp rõ ràng, giảm bớt số môn học bắt buộc và tăng cường tự chọn bằng hệ thống các chủ đề/ môn học tự chọn.

- Xu thế đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu tích cực hóa hoạt động học tập và phát triển năng lực người học đã tạo ra sự chuyển biến thực sự trong cách dạy và cách học như: Đa dạng hóa các hoạt động học tập trong và ngoài lớp học (học cá nhân, học hợp tác, tăng cường tìm tòi khám phá, nghiên cứu, thực hiện các dự án học tập, tham gia các hoạt động xã hội…)  sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển các năng lực cá nhân hình thành cho các em phương pháp tự học để có năng lực học tập suốt đời; kết hợp hợp lý các hoạt động tư duy trừu tượng và thực hành trực quan chú ý cho HS thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào các tình huống thực tiễn, các tình huống có tính phức hợp (đòi hỏi  sự vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng từ các lĩnh vực khác nhau); Dạy học hướng tới từng đối tượng HS (quan tâm tới sự đa dạng trong phong cách học và về năng lực của HS để sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học cho phù hợp; ….). Quan tâm tới ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị như bảng điện tử, hệ thống nội mạng, các tài liệu giảng dạy điện tử được nhà nước khuyến khích và đầu tư ở hầu hết các nước Anh, Mĩ, Canada, Singapore, Malaysia ...

- Xu thế đổi mới phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập phù hợp yêu cầu phát triển năng lực người học, cho phép xác định/giám sát được việc đạt được năng lực dựa vào hệ thống tiêu chí của chuẩn đánh giá. Nội dung và hình thức đánh giá được thay đổi để không chỉ xác định và phân loại được trình độ kiến thức, kĩ năng mà còn đánh giá được khả năng vận dụng, phương pháp xử lí – giải quyết vấn đề của người học. Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá, trong đó chú trọng tới phương pháp đánh giá quá trình và tự đánh giá. Đánh giá không chỉ tập trung vào ghi nhớ kiến thức mà phải quan tâm tới việc HS thể hiện năng lực như thế nào ở các tình huống  phức hợp, các tình huống thực tiễn. Chú ý tới không chỉ đánh giá kết quả đầu ra mà còn cả quá trình đi đến kết quả. Thực hiện định kỳ đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của HS PT nhằm xác định mặt bằng chất lượng và làm căn cứ đề xuất chính sách nâng cao chất lượng GD của từng địa phương và cả quốc gia. Càng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia các cuộc khảo sát/đánh giá quốc tế khác nhau, tập trung hơn vào các đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống thông qua các bài kiểm tra đánh giá các năng lực toán học, năng lực đọc hiểu, năng lực khoa học tự nhiên … cho HS PT như TIMSS , PASEC, PISA, PIRLS… 


- Quan niệm đa dạng hóa theo hướng mở về nguồn tài liệu dạy học cung cấp thông tin cho việc dạy của GV và học của HS. Cụ thể là việc triển khai phát triển tài liệu học và dạy môn học được dựa theo Chương trình chung (có tính quốc gia và đặc trưng vùng miền) theo nguyên tắc một chương trình nhiều bộ sách. Theo đó, nhà trường có thể lựa chọn một bộ sách giáo khoa và sách hướng dẫn GV tương ứng để dạy phù hợp với điều kiện thực tế. Những tài liệu dạy học cũng đa dạng hóa về loại hình: bản in; CD/ VCD và bản số hóa trên Internet; … Ở Anh, Ý, Hà Lan, New Zealand và một nửa số bang ở Hoa Kỳ các GV có quyền tự do lựa chọn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy, trong khi đó ở Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và nửa số bang còn lại của Hoa Kỳ, lựa chọn của GV cần được phê duyệt (cấp phê duyệt ở Canada là quận hoặc trường, ở Đức là do bang và phụ huynh HS, ở Hàn Quốc do Bộ GD).

2. Đường lối và các quan điểm chỉ đạo phát triển GD và GDPT  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a) Quan điểm chỉ đạo phát triển GD và đào tạo (GDĐT) và phát triển GDPT trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện;


Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển GD là quốc sách hang đầu, đầu tư cho GD là đầu tư cho phát triển; GD vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm này đã được nêu rõ trong Văn kiện Chiến lược phát triển KT XH 2011 – 2020 của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI “Phát triển GD là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng GD, đào tạo, coi trọng GD đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”. 

 
Với GDPT , văn kiện này nhấn mạnh một số điểm như: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện CT GDPT  mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.” , “ Thực hiện kiểm định chất lượng GD, đào tạo ở tất cả các bậc học”; “ Xây dựng môi trường GD lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.”; “Thực hiện phổ cập GD tiểu học và trung học cơ sở với chất lượng ngày càng cao”, “đổi mới cơ chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý là khâu then chốt”; “ Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển GD. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng GD ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong GD”. 


Trong Văn kiện Nghị quyết 29NQ/TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện GD  đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm đạt được mục tiêu chung:

- Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. GD con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 

- Xây dựng nền GD mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức GD hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GD và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền GD Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Đối với GDPT, mục tiêu là: tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng GD toàn diện, chú trọng GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình GDPT giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) có tri thức PT nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau PT có chất lượng cho HS THPT. Nâng cao chất lượng phổ cập GD, thực hiện GD bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ GD THPT và tương đương.


Các quan điểm Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD đào tạo được cụ thể như sau:

1- GD và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho GD là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2- Đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở GD - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. 

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

3- Phát triển GD và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội.

4- Phát triển GD và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển GD và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

5- Đổi mới hệ thống GD theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức GD, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa GD và đào tạo.

6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển GD và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa GD công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển GD và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa GD và đào tạo.

7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển GD và đào tạo, đồng thời GD và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

b) Chiến lược phát triển GDĐT và phát triển GDPT giai đoạn 2011 – 2020.

Tư tưởng xuyên suốt từ quan điểm đến mục tiêu và các giải pháp Chiến lược phát triển GD 2011-2020 là ưu tiên nâng cao chất lượng GD, người học là tâm điểm của Chiến lược, hướng tới phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học; đảm bảo công bằng trong tiếp cận GD, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, góp phần từng bước xây dựng xã hội học tập; phát triển GD đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Mục tiêu chiến lược:  Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và đa dạng hóa, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế;  Tập trung nâng cao chất lượng GD toàn diện và phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đào tạo ra những con người Việt Nam có phẩm chất năng lực và sức khỏe của người dân Việt Nam trong xã hội hiện đại; Phát triển quy mô, cơ cấu GD hợp lí, hài hòa, đảm bảo công bằng xã hội trong GD và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi công dân.

Mục tiêu cụ thể cho GD PT: 

Đến năm 2020 có 99% trẻ em trong độ tuổi được học tiểu học và 95% số người trong độ tuổi được học trung học cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng nâng tỉ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em gái được đi học. GD hòa nhập được thực hiện ở tất cả các cấp học để đến năm 2020 có 70% trẻ em khuyết tật đi học; trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng của HIV được tạo điều kiện và hỗ trợ đến trường.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GD tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện phổ cập GD trung học ở những địa phương có điều kiện.Tỉ lệ hoàn thành từng cấp học được duy trì ở mức 95% trở nên vào năm 2020

Chất lượng GD toàn diện được nâng cao rõ rệt :tuyệt đại đa số HS có đạo đức, lối sống lành mạnh , biết yêu gia đình, quê hương, đất nước và tự hào dân tộc; sống có mục đích lí tưởng, trung thực, khoan dung và trách nhiệm; biết bảo vệ mình trong hoàn cảnh khẩn cấp; ham học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nắm vững kiến thức, kĩ năng được học và biết vẫn dụng vào thực tế đời sống; có năng lực tự học và khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong học tập; có thói quen rèn luyên than thể và biết bảo vệ sức khỏe; biết yêu cái đẹp và ham thích hoạt động nghệ thuật.

Giải pháp để đạt được mục tiêu chiến lược:

(1) Đổi mới quản lí GD;

(2) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD;

(3) Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội;

(4) Tăng cường các nguồn đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính cho GD;

(5) Tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội;

(6) Tăng cường hỗ trợ phát triển GD đối với các vùng khó khan, dân tọc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội;

(7) Phát triển khoa học GD;

(8) Mở rộng và nâng cao hiểu quả hợp tác quốc tế về GD;


Trong số 8 giải pháp Chiến lược, Giải pháp 1 về “Đổi mới quản lí GD” được chọn làm giải pháp đột phá vì lí luận và thực tiễn cho thấy vai trò của quản lí GD quyết định sự vận hành của hệ thống GD theo đúng quy luật và mục tiêu đã định. GD Việt Nam trong những năm qua còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong đó có sự yếu kém về quản lí. Sự yếu kém này là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhiều yếu kém khác của hệ thống giáo GD. Do đó, đổi mới quản lý GD phải được triển khai đầu tiên.


Giải pháp 2 về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD” là giải pháp then chốt và là điều kiện đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược GD trong thời kì mới. Không thể có quy mô GD và chất lượng GD tốt nếu không có đội ngũ nhà giáo có chất lượng. Đội ngũ nhà giáo yếu, kém, bất cập, thiếu động lực nghề nghiệp và động lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức thì dù có chương trình, sách giáo khoa hay đến đâu, cơ sở vật chất – thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại đến đâu cũng khó có thể đảm bảo được chất lượng GD. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD tốt thì mới phát huy tác dụng tích cực của các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo duc khác. 

3. Chính sách và giải pháp phát triển GDPT
a) Đổi mới nhận thức về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dịc theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế

- Đổi mới căn bản và toàn diện được hiểu là đổi mới những vấn để cốt yếu, khâu them chốt lớn, buộc phải làm, khả thi, khâu đột phá chi phối quá trình phát triển để kiến tạo mô hình GD mới phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Để phát triển bền vững cần đổi mới từ trong các nghĩ, cách làm, trong tư duy (nhận thức, triết lí, quan điểm) đến mục tiêu, sứ mạng của GD và hành động, đổi mới các mặt, các thành tố cơ bản của GD phù hợp cới năng lực hiện tại của hệ thống cà những cơ hội, thách thức, rào cản do bối cảnh kinh tế -  xã hội của đất nước và do hội nhập quốc tế mang lại.

- Chuẩn hóa, hiện đại hóa GD và hội nhâp quốc tế trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã có của GD VN, phát huy bản sắc dân tộc, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước; Đảm bảo GD là của toàn dân, toàn xã hội và mọi người dân, toàn xã hội đều có cơ hội tiếp cận GD và có trách nhiệm với GD;.

b) Hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục sau cơ bản định hướng nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông 
Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu cầu: “Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) có tri thức PT nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; THPT phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau PT có chất lượng”. 

Muốn thực hiện được yêu cầu  này, GDPT được thực hiện trong 12 năm, gồm hai giai đoạn GD: giai đoạn GD cơ bản (gồm cấp TH 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn GD sau cơ bản định hướng nghềnghiệp (cấp THPT 3 năm). 
- Giai đoạn GD cơ bản đảm bảo cho HS có học vấn PT nền tảng, toàn diện với các khái niệm, nguyên lý khoa học khái quát, các phẩm chất và năng lực thiết yếu mà mọi người đều cần để có thể tiếp tục học lên hoặc tham gia cuộc sống lao động xã hội, đặt nền móng cho quá trình học tập suốt đời; chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn trưởng thành thích ứng với những thay đổi nhanh và nhiều mặt của xã hội tương lai đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở.

- Giai đoạn GD định hướng nghề nghiệp bảo đảm HS tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng nhằm phân hoá theo mục tiêu phân luồng, định hướng nghề nghiệp, HS chỉ học một số ít môn học và hoạt động GD bắt buộc chung, còn lại được tự chọn các môn học, các chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng, sở trường, năng lực từng người hướng vào các lĩnh vực nghề nghiệp tương lai. Đây là phương thức bảo đảm cho HS tốt nghiệp THPT có tiềm lực sẵn sàng trực tiếp lao động, học tiếp các ngành nghề đã định hướng trước. Như vậy, so với hiện nay HSTHPT sẽ được chuẩn bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng liên quan đến ngành nghề được đào tạo hoặc tham gia lao động xã hội và sẽ tạo thuận lợi cho HS Việt Nam theo học các chương trình đào tạo quốc tế.

c) Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá GD.
Về mục tiêu giáo dục, Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể từng cấp học và trình độ đào tạo trên cơ sở nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về đổi mới căn bản và toàn diện nền GD theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng GD, đặc biệt chú trọng GD đạo dức, kĩ năng sống năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực tin học ngoại ngữ và tin học; phát triển quy mô và cơ cấu đào tạo hợp lí, đảm bảo phát triển nhanh nguồn lực, nhất là nhận lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong GD và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân; năng cao năng lực và tạo lọi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, mục tiêu giáo dục từng cấp học được xác định như sau:
Cấp TH: HS được hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực chung được nêu trong mục tiêu chương trình GDPT; bước đầu được phát triển những tiềm năng sẵn có để tiếp tục học THCS.

Cấp THCS: HS được phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần trên cơ sở duy trì, tăng cường các phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp TH; được hoàn chỉnh cơ bản về học vấn PT và phát triển nhân cách công dân; phát triển các tiềm năng sẵn có để có thể tiếp tục học THPT, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Cấp THPT: HS được phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, con người cá nhân và con người xã hội trên cơ sở duy trì, tăng cường và định hình các phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp THCS; có kiến thức, kỹ năng PT cơ bản được định hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với năng khiếu và sở thích; phát triển năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động với phẩm chất, năng lực của một công dân.

Về đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá GD

 Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã xác định:

- Đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc sau năm 2015, vận dụng phù hợp ở các địa phương. Chương trình và sách giáo khoa GD PT mới được xây dựng theo hương tiếp cận năng lực, liên thông với mức độ tích hợp và phân hóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học, tạo nền tảng học vấn PT cơ bản, vững chắc và định hướng nghề nghiệp cho HS. Chú trọng nội dung GD đạo đức, quốc phòng, an ninh và các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường GD môi trường; GD khả năng ứng phó và thích ứng của HS trước tác động của thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu; kĩ năng sống, giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV. Thực hiện tăng cường dạy tiếng dân tộc cho HS dân tộc thiểu số.

- Triển khai chương trình dạy chọ ngoại ngữ 10 năm bắt buộc trong GD phố thông, bắt đầu từ lớp 3.

Đổi mới nội dung giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW:  đổi mới theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

Nội dung chương trình phải đảm bảo chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính hoàn chỉnh, linh hoạt, liên thông thống nhất trong và giữa các cấp học; tích hợp và phân hoá hợp lý, có hiệu quả. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung giáo dục được lựa chọn là những tri thức cơ bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá.



Nội dung chương trình sẽ có các môn học/lĩnh vực học tập và các hoạt động GD/trải nghiệm sáng tạo: học sinh bắt buộc phải tự chọn (gọi là tự chọn bắt buộc), một số hoạt động GD/trải nghiệm sáng tạo trong mỗi năm học từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học từ nhà trường và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống, hình thành, phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh (Năng lực tổ chức hoạt động, năng lực vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết vấn đề thực tiễn, năng lực vượt khó và quản lý cảm xúc, năng lực định hướng và lựa chọn nghề nghiệp)  và các năng lực chung.

Ở các trường Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ có thời gian để học sinh tự học ở trường với sự theo dõi và hỗ trợ (nếu cần) của giáo viên, gọi là Tự học có hướng dẫn; do đó giảm tối đa việc học ở nhà; dành thời gian buổi tối cho học sinh tham gia sinh hoạt cùng gia đình, người thân hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác.

Về phương pháp dạy học, Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu cầu “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.”

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập của người học. Học sinh tự tìm tòi kiến thức, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực thông qua các hoạt động học tập dưới sự chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của giáo viên; học sinh được trình bày và bảo vệ ý kiến của mình, được lắng nghe và phản biện ý kiến của bạn, nhất là khi tham gia các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo; khắc phục lối truyền đạt áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Về hình thức dạy học

 Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc chuyển hình thức tổ chức giáo dục từ chủ yếu là dạy học trên lớp sang đa dạng hoá hình thức học tập, đồng thời với dạy học trên lớp phải chú trọng các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. Cân đối giữa dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giữa hoạt động tập thể, nhóm nhỏ và cá nhân; giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự chọn để đảm bảo hiệu quả của việc giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng của học sinh, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục chung, vừa phát triển tiềm năng của cá nhân người học. 

Cùng với dạy học trên lớp, coi trọng hơn các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo. Chú ý đến tính đặc thù của các lĩnh vực giáo dục khác nhau: lĩnh vực về học vấn, lĩnh vực về kĩ năng (ngoại ngữ, kĩ năng sống, kĩ năng tin học), lĩnh vực giáo dục năng khiếu (nghệ thuật, thể thao), lĩnh vực giáo dục giá trị sống.

Về phương tiện dạy học

Tăng cường hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới việc lựa chọn và thiết kế nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh được học tập qua các nguồn học liệu đa dạng, phong phú trong xã hội, nhất là qua Internet...Từ đó phát triển năng lực tự học và chuẩn bị tâm thế cho học tập suốt đời.

Trong những năm gần đây, việc đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và phương tiện dạy học đã bước đầu chuyển biến, đã khắc phục một phần những hạn chế và đặt cơ sở ban đầu cho những thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Về kiểm tra, đánh giá 

Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu cầu đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực học sinh. 

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, đạo đức của HS, sinh viên theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sang tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất năng lực của người học, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều của GV, giảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong dạy học và đánh giá. 

- Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp độ quốc gia, địa phương và đánh giá theo chương trình quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục.

Những năm gần đây, việc đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực học sinh đã bước đầu thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực như: đổi mới việc đánh giá học sinh tiểu học; đổi mới đánh giá đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ, Tin học, Đạo đức - Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; đổi mới thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp;… đã đặt cơ sở cho việc đổi mới thi, kiểm tra đánh giá trong thời gian tới.  

d) Chính sách và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và GV THCS

- Tiếp tục xây dựng, ban hành chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, cán bộ quản lí và nghiên cứu GD, hình thành đội ngũ giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên cốt cán để làm công tác hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại các nhà trường cho cho giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông.

- Từng bước mở rộng việc đánh giá năng lực GV, giảng viên theo chuẩn ở mọi cấp học và trình độ đào tạo. Thực hiện một cách hợp lí và mang tính sư phạm việc góp ý đánh giá 2 chiều giữa người dạy và người học ở PT; thực hiện việc lấy ý kiến của HS, sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV, giảng viên trong các cơ sở GD nghề nghiệp và đại học; GV và giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lí GD.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, cán bộ quản lí dể xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các khóa bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông; chú trọng nâng cao năng lực tin học và ngoại ngữ và bồi dưỡng các nội dung GD đạo đức nghề nghiệp tư vấn tâm lí, hướng nghiệp và các kĩ năng nghề nghiệp đang còn yếu, còn thiếu.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo có năng lực sư phạm và trình độ đào tạo để đến năm 2020 có ít nhât 50% số GV mầm non và 90% số GV tiểu học đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; 80% số GV trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên; 100% GV trung học PT đạt trình độ đại học trở lên, trong đó có 10% thạc sĩ; ít nhât 30% số GV ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, 15% số GV ở trường trung cấp nghề và 30% số GV ở các trường  cao đẳng nghề đạt trình độ thạc sĩ trở lên; ít nhất 50% giảng viên cao đẳng đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 5% tiến sĩ; 90% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 35% là tiến sĩ.

Thực hiện đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng với phương án kết hợp đào tạo trong và ngoài nước. Tập trung giao nhiệm vụ cho một số trường đại học, trường đại học và viện nghiên cứu lớn trong nước đảm nhiệm việc đào tạo số tiến sĩ trong nước với sự tham gia của các giáo sư được mời từ những đại học uy tín trên thế giới. 

- Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm, đảm bảo đến năm 2020 có đủ GV thực hiện GD toàn diện theo chương trình GD PT mới và các trường PT dạy học 2 buổi/ ngày. Bên cạnh việc điều chỉnh nội dung đào to, các trường sư phạm cũng rà soát và điều chỉnh quy mô đào tạo, có phương án đào tạo lại các sinh viên chưa có việc làm, các GV THCS, THPT dư dôi hoặc mở các khóa đào tạo những mã ngành nghề mới phù hợp với đổi mới CT, SGKGDPT (GV dạy tích hợp ở THCS, dạy phân hóa và tư vấn, hướng nghiệp ở THPT). Có chính sách cho vay học phí, học bổng và tuyển sinh đặc biệt để thu hút các HS PT giỏi vào học tại các trường sư phạm.

- Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và sàng lọc giảng viên, giáo viên phổ thông, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông theo những đổi mới của Luật viên chức 2010, đảm bảo đũng người, đúng việc, đúng vị trí việc làm và các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng cấp TH, THCS, THPT, CĐ/ĐH. 

Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm để đến 2020 có thể triển khai đại trà việc cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo.

Phát triển lực lượng CBQLGD có tầm nhìn và năng lực thích ứng với điều kiện thay đổi về kinh tế, xã hội và môi trường, tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trước và sau khi bổ nhiệm, phù hợp với yêu cầu đổi mới GD, có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ CBQLGD đặc biệt là CBQLGD nữ;. Xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở GD kí hợp đồng với các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm trong và ngoài nước quản lí và điều hành cơ sở GD.

- Phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu GD đủ tầm để xây dựng nền khoa học GD Việt Nam, tham mưu cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách GD phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội và những biến đổi về kinh tế- môi trường. Ưu tiên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về khoa học GD; đầu tư nhằm nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học của các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học GD. Có chính sách đặc biệt nhằm thu hút các nhà khoa học nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm, các trí thức Việt  kiều tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước.

đ) Chính sách đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của HS 5 năm một lần và công bố kết quả để toàn xã hội biết rõ chất lượng của GD PT. Tham gia đánh giá kết quả học tập của HS theo các chương trình đánh giá quốc tế để so sánh chất lượng GD PT với các nước trên thế giới.

- Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá và cấp chứng chỉ quốc gia; thành lập các trung tâm đánh giá kĩ năng nghề, năng lực ngoại ngữ,…

- Xây dựng các tổ chức kiểm định chất lượng GD, huy động các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tham giá đánh giá GD. Triển khai kiểm định các cơ sở GD và các chương trình đào tạo, công bố công khai kết quả kiểm định và sử dụng kêt quả kiểm định chất lượng để quy hoạch mạng lưới các trường. Đến năm 2020 phần lớn các cơ sở GD được kiểm định chất lượng GD.

e) Chính sách đầu tư;

- Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước đảm bảo tỉ lệ đầu tư cho GD trong tổng ngân sách nhà nước lên trên 20%. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. trong đó tập trung ưu tiên cho GD phổ cập, GD ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ tài chính cho những HS, sinh viên thuộc các nhóm khó khăn và các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên.

- Phân bố tài chính cho các cơ sở GD dựa trên nhu cầu và kết quả hoạt động thực tế của từng cơ sở, khuyến khích các cơ sở phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả GD. Chú ý đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. 

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị.

- Quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho GD trên cơ sở nâng cao tính tự chủ của các cơ sở GD, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội. Đến 2020, thực hiện kiểm toán cà công bố công khai kết quả kiểm toán tất cả các cơ sở GD.

- Quy hoạch lại quỹ đất để mở rộng diện tích đất hoặc xây mới trường học đạt tiêu chuẩn quy định, trong đó ưu tiên đầu tư quỹ đất để xây dựng khu GD thể chất ở các trường MN, PT; các khu kí túc xá cho HS ở các trường PT bán trú, nội trú. Hỗ trợ phát triển các trung tâm học tập cộng đồng tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và một số khu đại học tập trung.

Từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất kĩ thuật cho các nhà trường, trong đó, tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện cơ sở thực hành và phương tiện dạy học phù hợp với những đổi mới về CT, SGK và yêu cầu dạy học ở từng cấp học. Phát triển hệ thống thư viện điện tử và trung tâm học liệu của các trường trung học PT chuyên và các trường đại học.

- Đẩy mạnh Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, ưu tiên cho GD vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn, bảo đảm đủ phòng học cho mẫu giáo 5 tuổi, cho GD tiểu học và một số bộ phận các trường trung học 2 buổi/ngày. Đến năm 2020 không còn phòng học tạm ở tất cả các cấp học.

- Tập trung đầu tư nhà nước và sử dụng vốn vay ODA để xây dựng một số trường đại học Việt Nam có chất lượng. 

g) Chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển GD các vùng miền.

- Chương trình và sách giáo khoa GD PT mới
 có những nội dung dạy học gắn với đặc điểm văn hóa dân tộc, đặc điểm vùng miền; Triển khai chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo và tăng cường tiếng Việt cho HS TH, THCS người dân tộc thiểu số. Chú trọng nội dung GD đạo đức, quốc phòng, an ninh và các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường GD môi trường; GD khả năng ứng phó và thích ứng của HS trước tác động của thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu; kĩ năng sống, giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV cho HS vùng dân tộc và vùng khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo, cơ chế cấp học bổng, hỗ trợ học phí, tín dụng và mở rộng hệ thống đào tạo dự bị đại học cho HS sinh viên người dân tộc thiểu số và thuộc diện chính sách xã hội; hỗ trợ GD đặc biệt cho người khuyết tật, trẻ em các  dân tộc ít người, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và trẻ em lang thang đường phố; cấp học bổng cho HS, sinh viên xuất sắc. Cung cấp sách giáo khoa và học phẩm miễn phí, hoặc giảm giá bán sách giáo khoa cho HS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở các cùng cao, vùng sâu vùng xa.

- Có chính sách thỏa đáng thu hút nhà giáo cho vùng dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng nhà nội trú ở các trường PT dân tộc nội trú và bán trú; bảo đảm đủ nhà công vụ cho GV, giảng viên và cán bộ quản lí GD ở tất cả các địa phương có điều kiện khó khăn.

- Triển khai mạnh chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, lao động ở vùng dân tộc và vùng khó khăn.

- Lập quỹ dự phòng cứu trợ thiên tai, kịp thời phục hồi học tập, đáp ứng nhanh nhất để HS sớm được trở lại học tập sau thiên tai. Xây dựng trường học an toàn ứng phó với thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện địa lí tự nhiên ở địa phương và là nơi trú ẩn/ lánh nạn cho HS và cộng đồng khi cần thiết.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Suy nghĩ của anh chị về tác động của xu thế phát triển GD trong bối cảnh toàn cầu hóa tới giáo dục phổ thông Việt Nam? 

2. Anh chị hãy trình bày những nội dungg cơ bản về quan điểm đổi mới giáo dục của Đảng?

3. Từ những đổi mới về giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 hãy phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục hiện nay ở đơn vị anh chị (về mục tiêu, nội dung, phương pháp và kiểm tra đánh giá).

4. Việc triển khai thực hiện những điểm mới về chính sách đầu tư cho giáo dục ở địa phương anh chị sẽ có những thuận lớin và khó khăn thaschs thức gì?

5. Theo anh chị, những đổi mới về chính sách đối với nhà giáo đx đầy đủ chưa? Có điểm nào cần bổ sung cho hoàn thiện hơn? 
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Chuyên đề 3
QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

1. Quản lý nhà nước về giáo dục trong cơ chế thị trường
1.1  Quản lý nhà nước về giáo dục;
1.1.1 Vai trò của quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục

Quản lý nhà nước là một lĩnh vực quản lý đặc biệt, loại hình quản lý gắn liền trực tiếp với hệ thống các cơ quan thuộc bộ máy quyền lực nhà nước; gắn chặt với việc sử dụng quyền lực Nhà nước - một loại quyền lực đặc biệt khác với các loại quyền lực khác.
Thực chất của quản lý hành chính nhà nước là gì? Có sự phân biệt giữa quản lý Nhà nước và quản lý hành chính Nhà nước không?

Trên nguyên tắc, hai cụm từ này có sự giao thoa. QLNN là một phạm trù rộng, hàm ý đến việc sử dụng quyền lực Nhà nước một cách toàn diện, bao gồm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp để quản lý mọi vấn đề của xã hội. Trong khi đó quản lý hành chính Nhà nước có phạm vi hẹp hơn, đó là hoạt động QLNN nhưng gắn liền với việc sử dụng một loại quyền lực - quyền hành pháp. Theo cách tiếp cận đó có thể hiểu quản lý hành chính nhà nước là QLNN của các cơ quan thực thi quyền hành pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện.

Giáo dục (bao hàm cả giáo dục và đào tạo) là một hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế -xã hội (KT-XH), đồng thời có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển của một quốc gia.

Mọi quốc gia trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển, bao giờ cũng phải quan tâm đến giáo dục và đào tạo, mà trước hết đó là hoạt động QLNN về giáo dục.

Thông qua quản lý nhà nước về GD để triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, chính sách giáo dục và đào tạo quốc gia, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, thực hiện các mục tiêu GD, nâng cao chất lượng GD và chủ động hội nhập quốc tế về GD.

QLNN về GD là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục đào tạo do các cơ quan quản lý giáo dục(QLGD) của Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước trao quyền nhằm phát triển sự nghiệp GD, duy trì kỷ cương, thỏa mãn nhu cầu GD của nhân dân, thực hiện mục tiêu GD của quốc gia.

Bản chất của QLNN về giáo dục là thực hiện các cam kết của nhà nước về phát triển GD. Cụ thể:

+ Cam kết quyết tâm về mặt chính sách và thực hiện chính sách của Chính phủ. 

+ Cam kết sự tham gia của các lực lượng xã hội. 

+ Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ nhà nước và nhân dân. 

+ Cam kết baoe đảm sự bình đẳng đối với các đối tượng thụ hưởng giáo dục. 

1.1.2 Nguyên tắc của quản lý nhà nước về giáo dục
Hoạt động QLNN về giáo dục như đã nói ở trên đó là hoạt động của con người, tổ chức gắn với quyền lực nhà nước. Để đạt mục đích đặt ra, hoạt động đó phải tuân theo những nghuên tắc chỉ đạo nhất định. Những nguên tắc chỉ đạo phải phản ánh được quy luật khách quan của sự phát triển của xã hội và tự nhiên.

Nguyên tắc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục:
i) Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về giáo dục.

ii) Bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

iii) Phân công, phân cấp và xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm về lĩnh vực giáo dục của các Bộ, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan, đồng thời phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của cơ quan QLGD các cấp trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao ( Điều 3 Nghị định 115/2010/NĐ-CP)
1.1.3 Nội dung của quản lý nhà nước về giáo dục
Khái niệm QLNN về GD chỉ ra rằng QLNN về GD liên quan truecj tiếp đến ba thành tố cơ bản, đó là chủ thể của QLNN về giáo dục; khách thể và đối tượng của QLNN về giáo dục; mục tiêu QLNN về giáo dục: 

Chủ thể QLNN về GD là các cơ quan quyền lực nhà nước (cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp), tuy nhiên chủ thể trực tiếp là bộ máy QLNN về giáo dục từ trung ương đến địa phương, bao gồm: 

i) Chính phủ; 

ii)  Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

iii) Bộ, cơ quan ngang Bộ;

vi) Ủy ban nhân dân các cấp.

Khách thể của QLNN về giáo dục là hệ thống giáo dục quốc dân, là mọi hoạt động giáo dục trong phạm vi toàn xã hội.

Mục tiêu QLNN về giáo dục, về tổng thể đó là việc bảo đảm trật tự kỷ cương trong hoạt động giáo dục, để thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo , nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội và  hoàn thiện, phát triển nhân cách của công dân. Ở mỗi cấp học, ngành học đã cụ thể hóa mục tiêu của nó trong Luật Giáo dục và Điều lệ các Nhà trường và các văn bản có liên quan.

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (năm 2013,Điều 61) xác định:
i) Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

ii) Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho GD; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm GD tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển GD ĐH, GD nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý.

iii) Nhà nước ưu tiên phát triển GD ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân".

Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 tại điều 14 Quản lý nhà nước về giáo dục quy định: “ Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục”.

Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục: QLNN về GD được bao hàm trong bốn chủ đề chính:

- Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Đầu tư cho giáo dục. 

- Hợp tác quốc tế về giáo dục.

- Thanh tra giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.
Nội dung QLNN về GD bao gồm (Điều 99 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009):

i) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục;

ii) Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về GD; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác;

iii) Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;

iv) Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng GD và kiểm định chất lượng GD;

v) Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;

vi) Tổ chức bộ máy QLGD;

vii) Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ QLGD;

viii) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD;

ix) Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trong lĩnh vực GD;

x) Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về GD.

xi) Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp GD;

xii) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về GD.

Điều 99 Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, cũng cho thấy, khoản 1,2,3,4,5 thực chất là: Hoạch định chính sách, ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động GD&ĐT; Khoản 6,7,11 thực chất là vấn đề tổ chức bộ máy QLGD, cán bộ và chính sách đãi ngộ. Khoản 8,9,10 thực chất là huy động, quản lý các nguồn lực để phát triển GD, còn khoản 12 chính là nội dung về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật. 

Qua phân tích, các quy định về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục có thể tóm lại thành 4 vấn đề chủ yếu:

- Hoạch định chính sách cho giáo dục - đào tạo. Ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động giáo dục - đào tạo.

- Tổ chức bộ máy QLGD, công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ.

- Huy động và quản lý các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật

Tuy nhiên QLNN về giáo dục ở các cấp độ khác nhau được cụ thể hóa nội dung không hoàn toàn giống nhau.

1.1.4  Bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục

a) Bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục

Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 tại điều 100, các cơ quan QLNN về GD gồm có:

i) Chính phủ thống nhất QLNN về giáo dục. Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương và cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách GD.

ii)  Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện QLNN về GD.

iii). Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện QLNN về GD theo thẩm quyền.

iv). Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện QLNN về GD theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương.

b) Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy quản lý nhà nước  về giáo dục

- Chức năng, nhiệm vụ  của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
      
Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Nghị định 115/2010/NĐ-CP) .
Theo Nghị định số: 32/2008/NĐ-CP  ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.

 i) Chức năng
Bộ GD&ĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng QLNN về giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác về các lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng GD&ĐT ; tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ QLGD; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; QLNN đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ theo quy định của pháp luật.

  ii)  Nhiệm vụ và quyền hạn:

(1) Trình Chính phủ:

-  Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

(2)  Trình Thủ tướng Chính phủ:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt chiến l​ược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của toàn ngành; các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm; các đề án, dự án và chương trình quốc gia về lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

- Phê duyệt quy hoạch mạng l​ưới các tr​ường đại học; điều lệ trường đại học, quy chế tổ chức và hoạt động của tr​ường đại học t​ư thục; quy định thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học; quy định tiêu chí xây dựng các trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế, trường đại học trọng điểm, trường đại học nghiên cứu; quyết định thành lập, đổi tên, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học; cho phép thành lập trường đại học tư thục;

- Quyết định cơ cấu đào tạo, cơ cấu đầu t​ư và các chính sách về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học;

- Ban hành tiêu chuẩn, thủ tục và thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia, đại học, học viện, hiệu trưởng, phó hiệu trư​ởng trư​ờng đại học theo quy định của pháp luật.

(3) Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

(4) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về ĐT&ĐT đã được ban hành; chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa GD&ĐT ; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD&ĐT ; hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức khác và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng QLNN về GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

(5) Ban hành chư​ơng trình GD&ĐT:

- Ban hành chương trình GD mầm non, GDPT, GDTX; chương trình khung đào tạo trình độ  đại học; khung ch​ương trình, khối l​ượng kiến thức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

- Chỉ đạo việc đổi mới ch​ương trình GD mầm non, GDPT, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; kiểm tra việc thực hiện chương trình GD mầm non, phổ thông đối với các cơ sở GD mầm non, phổ thông; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện chương trình ; thanh tra, kiểm tra các trường đại học, học viện, đại học trong việc thực hiện chương trình và quy chế đào tạo do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành; thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong việc thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

(6) Ban hành danh mục ngành đào tạo đối với các trường đại học, học viện, đại học; quy định quy trình, điều kiện, hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới và mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các trường đại học, học viện, đại học, mở ngành đào tạo tiến sĩ cho các viện nghiên cứu khoa học.

(7) Ban hành điều lệ, quy chế trư​ờng mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, tr​ường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông DTNT, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi QLNN của Bộ; quy chế đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; ban hành quy định tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mầm non, phổ thông.

(8) Ban hành tiêu chí phát triển giáo dục; tiêu chuẩn phổ cập GD tiểu học, THCS; quy định về công nhận đạt chuẩn phổ cập GD; chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật.

(9) Quy định việc biên soạn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; chỉ đạo việc xây dựng giáo trình điện tử, th​ư viện điện tử, cơ sở dữ liệu cấp quốc gia; tổ chức biên soạn, xét duyệt các giáo trình sử dụng chung cho các    tr​ường đại học theo các khối, ngành, chuyên môn.

(10) Ban hành các quy chế thi và tuyển sinh, chế độ cử tuyển; tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục; quy định về đánh giá và kiểm định chất l​ượng giáo dục; quy định về điều kiện thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ đào tạo thuộc phạm vi QLNN của Bộ; chỉ đạo kiểm định chất lượng GD.

(11) Quy định điều kiện xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học; điều kiện, trình tự, thủ tục cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; quy định về mẫu văn bằng, chứng chỉ; quy định về việc in và quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; quy định việc công nhận văn bằng do cơ sở GD n​ước ngoài cấp cho người Việt Nam.

(12) Hợp tác quốc tế:

- Đàm phán, ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ theo ủy quyền của Chính phủ; ký kết, tham gia các chương trình, dự án hợp tác về GD&ĐT với các nước, các vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác phát triển và dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; quy định về quản lý các cơ sở GD&ĐT nước ngoài và cơ sở GD&ĐT có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đối với các cơ sở GD&ĐT nước ngoài và các cơ sở GD&ĐT có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về GD&ĐT sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

(13) Quản lý đào tạo với nước ngoài:

- Ban hành các quy chế quản lý HS, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài (bao gồm: HS, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam đi học bằng các nguồn ngân sách nhà nước và đi học tự túc); quy chế quản lý chuyên gia giáo dục của Việt Nam tại nước ngoài; các quy chế quản lý HS, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh, nhà khoa học là người nước ngoài nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Việt Nam;

- Quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện thành lập, đình chỉ, giải thể và quy chế tổ chức, hoạt động đối với các tổ chức dịch vụ và tư vấn cho người Việt Nam đi học tại nước ngoài;

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp tác đào tạo với nước ngoài và các tổ chức quốc tế;

- Thống kê, xây dựng dữ liệu thông tin, cung cấp thông tin về lĩnh vực đào tạo với nước ngoài;

- Tổ chức các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc liên doanh, liên kết giữa các cơ sở GD&ĐT của Việt Nam với các cơ sở GD&ĐT của nước ngoài; giữa các cơ sở GD&ĐT của nước ngoài với các cơ sở GD&ĐT  của Việt Nam.

 (14) Về học phí, học bổng và chính sách đối với người học:

Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng học phí đối với tất cả các loại hình nhà tr​ường, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước và các chính sách khác đối với người học theo quy định của pháp luật.

(15) Về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em:

- Xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN công bố tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và vệ sinh học đường phù hợp với yêu cầu của GD&ĐT; xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dụng và đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN công bố tiêu chuẩn quốc gia về đồ chơi trẻ em đảm bảo phù hợp với yêu cầu GD và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi QLNN của Bộ theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra các trường, cơ sở giáo dục trong việc trang bị, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

(16) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển GD&ĐT , phục vụ phát triển KT-XH.

(17) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

(18) Quyết định các chủ tr​ương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.
(19) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà n​ước tại doanh nghiệp có vốn nhà n​ước trong lĩnh vực GD&ĐT tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm:

- Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

- Bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa.

(20) QLNN đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực GD&ĐT trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh:

- Công nhận ban vận động thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ; có ý kiến bằng văn bản với Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện để các hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu việc đề xuất, phản biện của hội, tổ chức phi Chính phủ để hoàn thiện các quy định về QLNN về ngành, lĩnh vực;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật.

(21) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về GD&ĐT trong ngành và xã hội.

(22) Về kiểm tra, thanh tra:
- Hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, giám đốc các đại học quốc gia, các đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trái với các văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ;

- Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Thực hành tiết kiệm và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT  theo quy định của pháp luật.

       (23) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ theo ch​ương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ban hành các quy định về phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ quản lý.

(24) Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

(25) Quản lý ngạch viên chức giáo dục:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục; xây dựng và ban hành định mức biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ;

- Chỉ đạo tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục từ ngạch viên chức lên ngạch viên chức chính, từ ngạch viên chức chính lên ngạch viên chức cao cấp theo quy định của pháp luật;

- Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; ban hành cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông; tiêu chuẩn người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng; quy chế đánh giá viên chức; quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức chuyên ngành giáo dục sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ QLGD theo quy định của pháp luật; ban hành chư​ơng trình đào tạo, bồi d​ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo và cán bộ QLGD;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tặng th​ưởng các danh hiệu vinh dự cho nhà giáo và cán bộ QLGD theo quy định của pháp luật.

(26) Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, khen th​ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi d​ưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị thuộc Bộ quản lý; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành GD&ĐT để Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở GD&ĐT.

(27) Quản lý tài chính và tài sản:

- Quản lý tài chính, tài sản đ​ược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, triển khai các dự án đầu t​ư cho GD&ĐT thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo trình Chính phủ; quyết định việc phân bổ ngân sách giáo dục và đào tạo đối với phần dự toán ngân sách thuộc Bộ sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra kinh phí chi thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về GD&ĐT trong phạm vi ngân sách đ​ược giao.

(28)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

1.1.5 Quản lý giáo dục trung học cơ sở

        
Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi;


i) Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    
Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động (Luật giáo duc, 2005, Điều 27).


ii)  Trường trung học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:


(1) Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và do Bộ trư​ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.


(2) Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.


(3) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


(4) Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.


(5) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.


(6) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.


(7) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.


(8) Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.


(9) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

. Trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do phòng giáo dục và đào tạo quản lý.

1.2  Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

1.2.1.  Bối cảnh chung tác động đến công tác QLNN về GD


Toàn cầu hóa, kinh tế tri thức vàcông nghệ thông tin và truyền thông(ICTs) là ba yếu tố cơ bản tác đông mạnh mẽ vào giáo dục đào tạo ở tất cả các quốc gia.


i) Toàn cầu hóa :

+ Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu tác động đến mọi mặt đến mọi quốc gia. Quá trình diễn biên phức tạp, vừ là thồi cơ nhưng cũng là thách thức, chứa đựn cả quá trình toàn cầu hóa và bị toàn cầu hóa. 

+ Toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ vào xu hướng quốc tế hóa GD ở các quốc gia, trong xu thế đó tác động đến chính sách bảo vệ chủ quyền giáo dục, bản sắc văn hóa và chính sách chủ động hội nhập quốc tế của các quốc gia.

+ Tác động của toàn cầu hóa đối với nguồn nhân lực, mục tiêu, chính sách, phương thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia.

+ Toàn câu hóa vừa tạo thời cơ nhưng cũng đặt ra các thách thức , tác động sâu sách đối vơi công tác phát triển GD, QLGD và QLNN về GD.

ii)  Kinh tế tri thức

+ Sự phát triển của tri thức và khoa học công nghệ (KHCN).

+ Tri thức tác động đối với nhận thức, giá trị và hiệu quả KT-XH.

+ Giáo dục đào tạo trong mối quan hệ khoong thế tách rời với KHCN và kinh tế tri thức.

+ QLGD, QLNN về GD trong việc phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức 

iii) Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs).

+ Vai trò của thông tin và sự phát triển của  ICTs.

+ GD&ĐT đồng hành với  sự phát triển của ICTs.

+ QL GD, QLNN về GD và  sự phát triển ICTs.

Đối với Việt Nam
   Ngoài các yếu tố cơ bản trên, công cuộc đổi mới cơ chế vận hành KT-XH từ quản lý hành chính tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN và Việt Nam trở thành thành viên của WTO  đã có những tác động sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt đối với giáo dục đào tạo và hoạt động QLNN về GD.

1.2.2  Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 

a) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục (nội dung, phương pháp, thi, kiểm tra, đánh giá), các chính sách, cơ chế và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; đổi mới ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo.
Giáo dục và đào tạo bao giờ cũng bao gồm các hoạt động cơ bản  học; day học và giáo dục; huy động nguồn lực đảm bảo, xây dựng môi trường GD, QLGD và bao trùm xuyên suốt là tư duy nhận thức về giáo dục và đào tạo. Bởi vậy, đổi mới căn bản và toàn diện chính là :
i) Đổi mới về tư duy, nhận thức về hoạt động giáo dục
ii) Đổi mới về mục tiêu nội dung và phư​ơng pháp giáo dục (chương trình, giáo trình, sách giáo khoa ...).
iii) Đổi mới về công tác đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo.
iv) Đổi mới về huy động nguồn lực để phát triển giáo dục.
v) Xây dựng môi trường giáo dục đồng thuận, lành mạnh và an toàn.
vi) Đổi mới về công tác quản lý giáo dục (QLGD) và hoàn thiện cơ cấu  về cơ cấu HTGD. 
Ngoài các quan điểm phát triển GD trong lịch sử hình thành nền giáo dục cách mạng như 'Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển"; " Học đi đôi với hành,lý luận đi đôi với thực tiễn".... , với tất cả những thành tựu và các tồn tại hạn chế, trong bối cảnh hiện nay cần nhấn mạnh hai quan điểm quan trọng :
-"Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học"(Nghị quyết số 29-NQ/TW Khóa XI)  
- Chuyển từ cách giáo dục theo truyền thống sang tạo dựng cách học, thói quen học suốt đời và xây dựng  học tập.
b) Định hướng quản lý thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:
i) Hai giai đoạn

Chương trình giáo dục phổ thông được chí làm hai giai đoạn :

- Giáo dục cơ bản 9 năm , bao gồm giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

- Giáo dục định hướng nghề nghiệp 3 năm bao gồm giáo dục trung học phổ thông.

ii) Đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa bao gồm đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp và đánh giá theo quan điểm tiếp cận "Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học"

iii) Quản lý thực hiện chương trình GD phổ thông mới (Nghi quyết 88/NQ-QH 13):

- Quan điểm quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ  thông:
 Thực hiện  dân chủ hóa, phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp thực tế của các nhà trường, địa phương.

- Nguyên tác  quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông:

+ Giao quyền tự chủ trên cơ sở đúng việc, đúng người, đúng chức năng, đúng thẩm quyền. 

+ Giao việc cho người có năng lực, làm được. Chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang tự chủ, nên cần có từng bước thực hiện, vừa thực hiện vừa bồi dưỡng để nâng cao năng lực của cán bộ quản lí nhà trường và giáo viên. 

+ Đảm bảo chức năng giám sát, kiểm tra của các cấp quản lí và xã hội, công khai.

-  Yêu cầu  quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông:
+ Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với sự phát triển năng lực đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của trường phổ thông.

+ Nội dung giáo dục phải phù hợp với đối tượng học sinh, làm cơ sở cho việc liên thông và phân luồng trong hệ thống giáo dục.

+ Nội dung giáo dục phải phù hợp với thời lượng dạy học

+ Dựa trên mục tiêu, chuẩn và nội dung chương trình thống nhất toàn quốc, đảm bảo quyền linh hoạt của các địa phương và nhà trường.

 Chuyển từ việc các nhà trường thực hiện rập khuôn chương trình sang trao quyền cho các địa phương tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. 

Trên cơ sở định hướng, nguyên tắc, yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới, chung ta có thể nhận ra các điểm khác nhau giữa mô hình quản lý trường học theo tiếp cận trang bị kiến thức và mô hình quản trường học theo tiếp cận phát triển năng lực.

   1.2.4 Quản lý nhà nước về giáo dục trong cơ chế thị trường

Đại hội VI của ĐCS Việt Nam đề ra: Đổi mới cơ chế vận hành phát triển kinh tế  nước ta từ hành chính tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, điều đó có nghĩa là:

+ Từng bước loại bỏ  rào cản hành chính quan liêu có nghĩa là chấp nhận việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị cà cá nhân của công dân trong khuôn khổ của pháp luật.

+ Xóa bỏ tập trung có nghĩa là chấp nhận phi tập trung và quy luật cung cầu của thị trường.

+ Định hướng XHCN về cơ bản có nghĩ là thực hiện lý tưởng của một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Như vậy về cơ bản, cơ chế thị trường định hướng XHCN có nghĩa là " Phát triển KTXH theo cơ chế phi tập trung, phân công phân cấp hợp lý, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho cơ, sở xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh".
- Sự khác nhau của việc vận hành hệ thống giáo dục giữa cơ chế kế hoạch hóa tập trung và cơ chế thị trường từ góc độ QLGD:

	       HTGD trong nền kinh tế             theo cơ chế thị tr​ường
	 HTGD trong nền kinh tế                    theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung

	Nhà nư​ớc chịu trách nhiệm chính, xã hội dân sự tham gia
	Nhà n​ước độc quyền tổ chức, điều hành

	Quản lý phi tập trung. 

Quyền tự chủ của nhà trường được mở rộng, nhà trường có trách nhiệm giải trình với cấp trên và xã hội
	Quản lý tập trung. 

Quyền tự chủ của nhà trư​ờng rất hẹp, 

nhà trường chỉ chịu trách nhiệm giải trình với cấp trên

	Tính đa dạng đóng vai trò chủ đạo. 

Giải pháp thiên về nhiều phư​ơng án. 

Thống nhất không có nghĩa là duy nhất. Nhu cầu lựa chọn là một nguyên tắc khi giải quyết vấn đề.
	Tính đơn nhất đóng vai trò chủ đạo. Giải pháp thiên về một phư​ơng án. Thống nhất đồng nhất với duy nhất. Nhu cầu lựa chọn không đư​ợc tính đến khi giải quyết vấn đề.



- Các điểm mạnh của cơ chế thị trường dưới góc độ quản lý :


+ Bộ máy, tổ chức gọn nhẹ.


+ Trách nhiệm rõ ràng.


+ Chủ động và thích ứng nhanh. 

+ Gắn bó với  thực tiễn.


+ Dễ liên kết giữa các tổ chức các bộ phận. 

+ Dễ công khai.

+ Nhờ tiêu chí coi trọng khách hàng nên dễ lấy ý kiến phản hồi của công chúng để điều chỉnh.

- Các khiếm khuyết cơ bản của cơ chế thị trường từ góc độ quản lý:

+ Tồn tại sự độc quyền trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

+ Bất bình đẳng và bất đối xứng trong việc cung cấp và tiếp cận thông tin về chất lượng hàng hóa và dịch vụ. 

+ Hai bên trao đổi tác động đến bên ba (tác động ngoại biên)

+ Nếu phó mặc cơ chế thị trường thì nhiều dịch vụ công không có ai lo.

Những khiếm khuyết cơ bản đó nhân loại đã cố gắng khắc phục nhưng không thể triệt để và có thể coi đó là thất bại của cơ chế thị trường, bởi vậy trong hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ công nhà nước phải can thiệp điều tiết, không thể phó mặc hoàn toàn cho thị trường. 

Cũng như đối với quản lý kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường, cơ chế  đặc trưng của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là: Phân công phân cấp một cách hợp lý, giao quyên tự chủ và trách nghiệm xã hội cao hơn cho nhà trường. Nhà nước chuyển từ kiểm soát chỉ đạo chặt chẽ sang giám sát bằng pháp luật và các tiêu chuẩn tiêu chí chất lượng. 
1.3  Mô hình quản lý công mới và áp dụng đối với giáo dục đào tạo;

1.3.1 Quản lý công và quản lý công mới

a) Quản lý công (Public Management)

Sự phức tạp đa dạng đến mức căng thẳng  là đặc điểm của quản lý công ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi thể hiện qua các các cuộc khảo sát, thảo luận ở Trung và Đông Âu. Không thể tiến hành giải quyết các vấn đề phức tạp mà không chấp nhận Mười nguyên tắc cơ bản sau: 

- Nguyên tắc đầu tiên là chính phủ có trách nhiệm "chỉ đạo" cung cấp các dịch vụ công trong giải quyết các vấn đề công cộng. Như vậy, nó phản ánh một quan niệm rằng chính phủ không nhất thiết phải được trực tiệp tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ công cộng. 


- Nguyên tắc thứ hai, Chính phủ phải "thuộc sở hữu cộng đồng" và vai trò của chính phủ là trao quyền cho công dân và cộng đồng để thực hiện quyền tự quản. Quan niệm này ngược lại với quan niệm rằng các công dân chỉ là người nhận các dịch vụ công và không cần tham gia vào quá trình quyết định những gì liên quan.


- Nguyên tắc thứ ba, Cạnh tranh được xem như động lực tốt, thông qua cạnh tranh, những ý tưởng tốt nhất và hiệu quả nhất cho dịch vụ "giao hàng" có thể xuất hiện. Cạnh tranh có thể tạo được các dữ kiện mới, được trao quyền cho công dân và người nhận để tạo ra những cách thức mới và tốt hơn đối với công việc cung cấp dịch vụ công cộng. Đôi khi sự cạnh tranh có nghĩa là các đơn vị khác nhau, công cộng và tư nhân đang cạnh tranh để dành quyền được cung cấp một dịch vụ công cộng. Nó cũng có nghĩa là bộ phận trong chính phủ phải cạnh tranh do các nguồn lực công hạn chế, cộng đồng phải cạnh tranh với nhau để cung cấp những ý tưởng mới và độc đáo, nhân viên phải cạnh tranh với nhau trong việc cung cấp các dịch vụ. 


- Nguyên tắc thứ tư, dựa trên quan niệm rằng chính phủ nên được thúc đẩy bởi nhiệm vụ chính của mình. Quá trình QL thường xuyên, kết quả hoạt động của chính phủ khi thực thi các quy tắc có thể có hoặc không có liên quan đến các trường hợp cụ thể, nên được quan tâm xuất phát từ mục đích, từ đó tạo ra các dữ kiện hoạt động của mình, không phải chỉ cần các quy tắc được xây dựng xung quanh cơ quan mà còn là yêu cầu của cộng đồng. 


- Nguyên tắc thứ năm, là các cơ quan công cộng nên được đánh giá dựa trên các kết quả mà họ tạo ra. Quy trình tổ chức như chu trình ngân sách cần được hướng dẫn đánh giá chi phí và lợi ích của kết quả đầu ra của các đơn vị và không phân bổ đầu theo nhân viên, không gian, nguồn tài nguyên và các đơnvị.

- Nguyên tắc thứ sáu, liên quan đến việc xem xét công dân, người tiêu dùng hàng hóa công cộng là khách hàng. Khái niệm khách hàng được xác định trên giá trị của sự lựa chọn. Khách hàng nên có quyền lựa chọn theo phương pháp tiếp cận cạnh tranh và sự khác biệt có thể được thực hiện để cung cấp dịchvụ.

 
- Nguyên tắc thứ bảy,  là dựa trên quan niệm rằng cơ quan (quan liêu) tìm kiếm sự phân bổ các nguồn lực bằng cách chứng minh giá trị về lợi ích công cộng họ tạo ra bởi " sự đầu tư". Các quan chức được bầu sẽ phải làm trong một cơ quan cụ thể, quan điểm này cũng cho rằng các đơn vị trong cơ quan cạnh tranh với nhau bằng cách  "thuê, hợp đồng, trao đổi" các quan chức được bầu nhiều hơn dựa vào năng lực.



- Nguyên tắc thứ tám, liên quan đến mong muốn định hướng các cơ quan công chúng đối với việc ngăn chặn thay vì chữa trị các căn bện liên quan đến các vấn đề công cộng. Mặc dù nguyên tắc này đã được xem như là một sự phê phán tính quan liêu nói chung, nó không phải chỉ ám chỉ đến phân chia nguồn vốn liên quan đến QLC.


- Nguyên tắc thứ chín là tối đa hóa sự tham gia lớn nhất có thể của người dân và các tổ chức trong quá trình ra quyết định. Trong ý nghĩa này, nó là liệu pháp chống quan liêu. Nó cũng chống độc quyền,  trong đó cách cung cấp dịch vụ công cụ thể được coi là  một chức năng của các cộng đồng địa phương, của những người tham gia quyết định dịch vụ công sẽ được phân phối như thế nào.


- Nguyên tắc thứ mười liên quan để tận dụng lực lượng thị trường và thị trường sử dụng dịch vụ dựa trên chiến lược trong việc cung cấp hàng hóa công cộng.


b) Quản lý công mới (New Public Manegement)  


Xây dựng mô hình QL công mới (New Public Management) chính là thực hiện  ý tưởng cơ bản : “Giữ vững các chuẩn mực của quản lý hành chính công, khai thác áp dụng các điểm mạnh của cơ chế thị trường”.


i) Các chuẩn mực của QL hành chính công: 

       
+ Phân công rành mạch 

       
+ Thiết lập chế độ cấp bậc, chức danh rõ ràng 

       
+  Xây dựng quy định pháp luật và quy chế quyền và trách nhiệm 

       
+  Xử lý và truyền đạt công việc bằng văn bản 

       
+  Các vị trí phải có năng lực và chuyên môn được đào tạo 

       
+  Nhân viên được tuyển dụng theo tiêu chuẩn 

       
+  Mọi thành viên làm việc theo chức trách với thái độ của  chủ nhân. 

       
ii) Các điểm mạnh của cơ chế thị trường dưới góc độ quản lý :

          + Bộ máy, tổ chức gọn nhẹ, 

          + Trách nhiệm rõ ràng,

          + Chủ động và thích ứng nhanh, 

          + Gắn bó với  thực tiễn, 

          + Dễ liên kết giữa các tổ chức các bộ phận, 

          + Dễ công khai,

         + Nhờ tiêu chí coi trọng khách hàng nên dễ lấy ý kiến phản hồi của công chúng để điều chỉnh.

        1.3.2 Áp dụng đối với quản lý giáo dục

        Cơ chế thị trường, bên cạnh các ưu điển có các khiếm khuyết rất khó khắc phục. Thực hiện mô hình quản lý công mới là“Giữ vững các chuẩn mực của quản lý hành chính công, khai thác áp dụng các điểm mạnh của cơ chế thị trường”. Áp dụng đối với quản lý giáo dục cần :

       - Phân cấp, giao quyền tự chủ cao hơn cho nhà trường 

       - Tinh giản bộ máy hành chính 

       - Chấp nhận cạnh tranh vì chất lượng bằng cách:   

         + Đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ GD 

         + Chính sách ưu tiên khách hàng thu hút người học và nguồn lực.

         + Có hạch toán để gắn chi phí với hiệu quả.

      - Tăng cường quản lý giám sát đảm bảo chất lương 

      - Minh bạch hoạt động của Nhà trường và các cơ quan QLGD 

      Khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, quản lý tiếp nhận va chuyển giao giáo dục giữ các nước cần:

     - Xây dựng và hoàn thiện  khung pháp lý tiếp nhận giáo dục của các nước khác

    - Khung đảm bảo chất lượng và  Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục

    - Chính sách  bảo vệ người học.

    1.4 Cải cách hành chính nhà nước trong giáo dục đào tạo.
   1.4.1 Mục tiêu của cải cách hành chính
   Giai đoạn 2016 - 2020 có các mục tiêu sau đây:
  
 i)  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

   
ii)  Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả;

  
iii) Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;

  
iv) Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm;

 
v) Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản; thực hiện thang, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt được mục tiêu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội;

   
vi) Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020;

   
vii)  Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đạt được mục tiêu: Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet .Đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau (Nghị quyết Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 vàNghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013).  
       1.4.2 Nội dung CCHC trong giáo dục

a) Mục đích: 

- Xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cải cách hành chính giai đoạn 1916-2020 của Bộ để chủ động trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức triển khai các hoạt động cải cách hành chính đến các đơn vị thuộc Bộ, qua đó thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính .

- Giao nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ đến từng đơn vị; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Yêu cầu: 

- Đảm bảo đúng, đủ các nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; 
-  Lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động xây dựng pháp luật; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

-  Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện hiệu quả, trong đó đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị.

           - Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

      
c) Các nhiệm vụ cụ thể:

   
i) Thực hiện thể chế và cải cách thể chế trong phạm vi QLNN về GD

     
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước ngành giáo dục

     
- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

     
- Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản và xây dựng danh mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GD.

     
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

    
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 
ii) Cải cách  thủ tục hành chính

    
- Ban hành và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC);

    
- Hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát (TTHC);cho cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT;

   
- Rà soát TTHC theo chuyên đề và theo các chương trình, dự án, đề án về cải cách TTHC;

   
- Cập nhật, công bố TTHC theo quy định;

  
- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.


- Xây dựng kế hoạch và thực hiên kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện việc kiểm soát TTHC, công khai, niêm yết các TTHC. 

   
iii) Cải cách bộ máy hành chính

   
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn cụ thể;

  
- Các văn bản và thực hiện  phân cấp quản lý giáo dục

  
 iv) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  
- Xây dựng vị trí việc làm ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức;

  
- Rà soát việc tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức theo quy định.

 
- Phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.

 
- Hoàn thiện các văn bản liên quan đến thi/xét thăng hạng giáo viên, giảng viên.


v) Đổi mới cơ chế tài chínhđối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập


- Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính.


- Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong giáo dục (theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 9/8/2012).


- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ.

vi) Hiện đại hóa nền hành chính trong quản lý giáo dục


- Tin học hóa và thực hiên chương trình xây dựng chính phủ điên tử của Chính phủ.

- Xây dựng và áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Bộ và các Cục thuộc Bộ.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động của chính phủ điện tử và công nghệ thông tin trong CCHC. 
2. Chính sách phát triển giáo dục


2.1 Chính sách phổ cập giáo dục


a) Chính sách phổ cập giáo dục 
  
- Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 
- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi tham gia các chương trình phổ cập giáo dục GD tiểu học và GD trung học cơ sở , xóa mù chữ theo quy định.


- Cá nhân tham gia tổ chức, quản lý, dạy học và các công việc khác để thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được hưởng thù lao theo quy định của Nhà nước.

 
- Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nhiệm vụ học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 
- Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.


b) Chương trình giáo dục phổ giáo dục trung học cơ sở
  
Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.

 
- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1

  
+ Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  
+ Đối với xã: Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.

  
+ Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ1

  
+ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.


- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2

  
+ Đối với xã: Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

  
+ Đối với huyện: Có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

  
+ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.


- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3

 
+ Đối với xã: Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.


+ Đối với huyện: Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.


+  Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.


2.2 Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền

  Chính sách hỗ trợ vùng khó khăn và chính sách dân tộc là hệ thống chính sách tổng hợp về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… thể hiện nguyên tắc và mục tiêu phát triển bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; đảm bảo sự thống nhất của quốc gia và dân tộc; giao lưu, hội nhập quốc tế.

 a) Nguyên tắc cơ bản chi phối, quyết định hệ thống chính sách dân tộc, chính sách vùng miền

-  Bình đẳng giữa các dân tộc và tạo điều kiện thực hiện bình đẳng gữa các dân tộc và công đông dân cư. Bình đẳng là nguyên tắc, là động lực to lớn cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững. 
-  Đoàn kết các dân tộc, các dân tộc, các cộng đồng xã hội, cộng đông dân cư đều là những thành viên, hợp thành của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
- Tương trợ, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ để các dân tộc cùng phát triển, hỗ trợ, học tập để phát triển; tương trợ giúp nhau bằng huy động các nguồn lực của các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc phát triển lên trình độ cao hơn; khai thác, sử dụng tốt hơn các nguồn lực, tiềm năng (con người, tài nguyên thiên nhiên). Tương trợ để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

b) Chính sách và thực hiện chính sách

Hiện tại có hơn 40 chương trình, mục tiêu, dự án lớn được triển khai thực hiện ở vùng này với mục tiêu tập trung đầu tư cho giáo dục & đào tạo, Y tế, giao thông, thuỷ lợi và hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo, khai thác tiểm năng thế mạnh của vùng, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc…Chính sách phát triển giáo dục ở miền núi và các vùng khó khăn được đăt trong tổng thể các chính sách phát triển miền núi, vùng sâu vùng xa và chính sách dân tộc, các chính sách có quan hệ mật thiết tác động qua lại tạo nên hiệu quả chung. 

- Về Giáo dục & Đào tạo: đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển hệ nhà trẻ, mẫu giáo,  mầm non; giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở vùng miền núi, đan tộc thiểu số. Bảo đảm nhu cầu dạy và học tiếng nói, chữ viết các dân tốc cho các cấp học phổ thông. Để tạo bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục , Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ cho học sinh và các trường phổ thông ở các vùng khó khăn được quy định cụ thể trong Nghị định  116/2016/NĐ-CP.
Tích cực đầu tư hệ thống trường, lớp, kiên cố hoá trường lớp; đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo cử tuyển con em dân tộc vào các trường Cao đẳng, đại học; Cải thiện tiền lương, chế độ đại ngộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS; bảo đảm mức học bổng, chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các trường đào tạo công lập; có chính sách đào tạo, sử dụng học sinh, sinh viên người DTTS sau khi ra tốt nghiệp các trường Cao đẳng, đại học… 

Về đào tạo nguồn nhân lực : Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sự dụng cán bộ và nguồn nhân lực  người dân tộc thiểu số; đổi mới và bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ở vùng miền núi, biên giới, vùng dan tộc thiểu số. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi. Tăng cường tỷ lệ người dân tộc thiểu số  trong các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, trong các vùng kinh tế.
2.3  Chính sách chất lượng
Giáo dục Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. 

Nhà nước đã có các chủ trương chính sách và biện pháp quan trọng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường năng lực quản lý, giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất... 

Để đảm bảo chất lượng Nhà Nước đã chủ trương lựa chọn kiểm định chất lượng làm công cụ duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Năm 2005, lần đầu tiên khái niệm “kiểm định chất lượng” được đưa vào Luật Giáo dục: “Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai để xã hội biết và giám sát” 
-  Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 
  - Quản lý hoạt động kiểm định chương trình giáo dục và kiểm định cơ sở giáo dục.
 - Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. 
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

Việc kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục phải bảo đảm các nguyên tắc :

    
- Độc lập khách quan, đúng pháp luật. 

   
- Trung thực, công khai, minh bạch.

       
Tất cả các sở GD ĐT và hầu hết các trường đại học đã thành lập và vận hành các trung tâm, phòng, ban  chuyên trách công việc quản lý đảm bảo, kiểm định chất lượng   

       
Bộ Giáo dục đã xây dựng ban hành nhiều bộ chuẩn làm công cụ quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo: Chuẩn kiểm định các nhà trường các cấp, chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, các loại chuẩn giáo dục.

2.4 Chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục

    
Trong bối cảnh mới, với tiếp cận thị trường, quan niệm, mục tiêu và phương thức huy động nguồn lực, đặc biệt, quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp có những thay đổi nhất định. Bên cạnh 'tinh thần xã hội" còn tính đến sự chia sẻ lợi ích, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan. "Xã hội hóa, là huy động nguồn lực của các thành phần, các khu vực kinh tế - xã hội và của nhân dân, góp sức xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc khu vực công, các hoạt động cung cấp dịch vụ công, dưới sự quản lý của nhà nước" .

    
Xã hội hóa giáo dục có thể được hiểu, một mặt là việc huy động các nguồn lực khác nhau của xã hội và cả sự tham gia công sức, trí tuệ của cộng đồng để phát triển sự nghiệp GD; mặt khác, phải có chính sách để công bằng xã hội tốt hơn cùng với việc nâng cao khả năng “tiếp cận dịch vụ giáo dục” của toàn xã hội. Xã hội hóa giáo dục bao gồm các nội dung: giáo dục hóa xã hội; cộng đồng trách nhiệm; đa dạng hóa loại hình; đa dạng hóa nguồn lực; thể chế hóa chủ trương.

   
Xã hội hóa giáo dục (bao hàm cả hình thức đối tác công tư) là một trong những cách thức để nhà nước thực hiện nhiệm vụ do hiến pháp quy định, là tạo điều kiện cho mọi tầng lớp trong xã hội đều có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, những gì cản trở không phải xã hội hóa giáo dục. Nói cách khác, dù đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đến đâu, Nhà nước luôn luôn phải có vai trò và chịu trách nhiệm chính, không thể chuyển giao cho ai khác, càng không thể để ai lợi dụng xã hội hóa để biến giáo dục, nhiệm vụ của nhà nước, thành một ngành kinh doanh vụ lợi làm mục tiêu thay thế.

 
Một số chính sách xã hội hóa giáo dục:
  
 -  Xây dựng và phát triển các cơ sở ngoài công lập
   
- Mở rộng giáo dục và đào tạo theo nguyên tắc chia sẻ chi phí

  
- Chính sách đa dạng hoá các nguồn lự cho giáo dục và đào tạo
  
- Chính sách học phí và tín dụng sinh viên

  
- Chính sách huy động các nguồn tài chính khác
  2.5 Chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục.
   
-  Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục:
     
+ Ngân sách nhà nước;
     
+ Học phí, lệ phí tuyển sinh; các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở giáo dục; đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển giáo dục; các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  
Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách giáo dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục phải được phân bổ theo nguyên tắc công khai, tập trung dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng; thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với giáo dục phổ cập, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giáo dục đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ của năm học. Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách giáo dục được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 
  
- Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học
    
Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, các công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục vụ giáo dục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

  
-  Khuyến khích đầu tư cho giáo dục

      
+ Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của cho giáo dục. 

     
+ Các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục và các chi phí của doanh nghiệp để mở trường, lớp đào tạo tại doanh nghiệp, phối hợp đào tạo với cơ sở giáo dục, cử người đi đào tạo, tiếp thu công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp là các khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    
+ Các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho giáo dục được xem xét để miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ.

    
+ Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho giáo dục; đóng góp, tài trợ, ủng hộ tiền hoặc hiện vật để phát triển sự nghiệp giáo dục được xem xét để ghi nhận bằng hình thức thích hợp. 

   
- Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với việc xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ em; nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy nêu và phân tích về vai trò, trách nhiệm và những nội dụng cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, liên hệ với quản lý giáo dục trung học cơ sở.

2. Nêu và phân tích mục tiêu, nội dung và các giải pháp cơ bản của Nghị quyết đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Liên hệ với định hướng quản lý đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

3 Hãy so sánh và phân tích sự khác nhau giữ quản lý giáo dục và đào tạo trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và trong thị  cơ chế trường định.
4 Nêu và phân tích ý tưởng chủ đạo của  mô hình quản lý công mới và áp dụng đối với giáo dục đào tạo;
5 Nêu những nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giáo dục đào tạo và liên hệ với công tác cải cách hành chính ở các cơ sở giáo dục.
6  Nêu những chính sách lớn để phát triển giáo dục và đào tạo 
7  Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các chính sách Chính sách phổ cập giáo dục tại địa phương ;
8  Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền tại địa phương. 
9 Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện  Chính sách chất lượng tại cơ sở giáo dục mà anh chị công tác. Anh (chị) có đề nghị gì trong thực hiên bảo đảm chất lượng trong quá trình triển khai đổi mới chương trình giáo dụ phổ thông và giáo dục trung học cơ sở?.
10. Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện  chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục tại địa phương
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Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu, biểu tượng và các văn bản một cách tích cực


Có khả năng kiểm soát kiến thức và thông tin 


Có khả năng sử dụng công nghệ mới một cách phù hợp 


Hành động một cách tự chủ, sáng tạo


Có khả năng bảo vệ và khẳng định quyền, lợi ích, trách nhiệm, nhu cầu cá nhân và những giới hạn cho phép


Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân và các dự án. 


Có khả năng hành động hiệu quả trong điều kiện, hoàn cảnh thay đổi


Tương tác hoà đồng với nhiều nhóm xã hội 


Có khả năng thiết lập quan hệ với người khác


Có khả năng hợp tác


Có khả năng điều chỉnh và hoá giải các mâu thuẫn
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